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PHẦN I: CÁC KHÁI NIỆM

1. “Công ty”: Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

2. “Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Mệnh giá một (01) cổ phần là mười ngàn đồng Việt Nam (10.000 đồng).
3. “Cổ phiếu”: là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên.

4. “Cổ đông”: là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần.

5. “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

6. “Vốn điều lệ”: vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và được quy định tại Bản điều lệ.

7. “Tổ chức tư vấn”: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Việt Anh.

9. Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Phương án cổ phần hóa này có nội dung như sau:

ĐHĐCĐ:

Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT:


Hội đồng quản trị.

BKS:


Ban kiểm soát.

TGĐ:


Tổng Giám đốc.

BTGĐ:


Ban Tổng giám đốc.

KTT:


Kế toán trưởng.

CBCNV:

Cán bộ công nhân viên.

HĐLĐ:


Hợp đồng lao động.

TSCĐ:


Tài sản cố định.

TSLĐ:


Tài sản lưu động.

SGDCK:

Sở Giao dịch Chứng khoán.

UBCKNN:

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.


UBND:


Ủy Ban Nhân Dân.

BHXH:


Bảo hiểm xã hội.

CP:


Cổ phần.

CPH:


Cổ phần hóa.

DN:


Doanh nghiệp.

DNNN:


Doanh nghiệp Nhà nước.

NM:


Nhà máy.

XN:


Xí nghiệp

CN:    


Chi nhánh

HĐKD:


Hoạt động kinh doanh.

CNKT:


Công nhân kỹ thuật.

QL:


Quản lý.

TP:


Thành phố.

PHẦN II: TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP.

1. Tên Công ty.
1.1. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
1.2. Tên tiếng Anh: HAI PHONG WATER SUPPLY ONE - MEMBER CO.,LTD

2. Trụ sở chính.
Số 54, phố Đinh Tiên Hoàng - Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

 - Điện thoại: (031) 3.745.377 
 - Fax: (031) 3.823.748
 - Email: 



 - Website: 

 - Quyết định thành lập: số 1787/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND thành phố Hải Phòng “Về việc Phê duyệt Phương án chuyển Công ty Cấp nước Hải Phòng thành Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Hải Phòng”.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần 1 ngày 03/01/2007, lần 5 ngày 13/03/2013.

4. Tư cách pháp nhân.


Công ty THHH Một thành viên Cấp nước Hải Phòng là doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng.

5. Vốn điều lệ của Công ty.

240.000.000.000 đồng Việt Nam.

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn)

6. Chủ sở hữu Công ty.
Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ chủ sở hữu: Số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
7. Ngành nghề kinh doanh.
7.1. Khai thác, xử lý và cung cấp nước

 - Khai thác, sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác trên địa bàn Hải Phòng.

7.2. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.

 - Xây dựng, lắp đặt thiết bị, công nghệ, mạng lưới đường ống, các công trình cấp thoát nước.

7.3.Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.

 - Sản xuất nước tinh lọc.

7.4.Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan.

 - Thiết kế, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế cấp, thoát nước các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình cấp thoát nước; Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: xây dựng dân dụng và công nghiệp, hệ thống cấp nước; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ khí cho công trình xây dựng; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp, thoát nước cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, cầu đường.

7.5. Hoạt động tư vấn quản lý.

 - Hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng nước; dịch vụ lập quy hoạch, dự án đầu tư, thẩm tra thẩm định dự án cấp nước; Quản lý các công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Tư vấn đấu thầu xây lắp, cung ứng vật tư, thiết bị, công trình cấp thoát nước; Hướng dẫn quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị ngành nước; tư vấn định giá công trình xây dựng.

7.6. Xây dựng các loại nhà.

7.7.Lắp đặt hệ thống điện.

7.8.Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.

 - Lắp đặt thiết bị, công nghệ xử lý chất thải và chất thải rắn, động lực.

7.9.Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

 - Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi.

7.10.Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

 - Kiểm nghiệm chất lượng nước; dịch vụ kiểm định đồng hồ đo nước lạnh.

7.11.Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

 - Bán buôn vật tư, thiết bị nghành cấp, thoát nước.

7.12.Giáo dục nghề nghiệp.

 - Dạy nghề.

7.13. Gia công cơ khí; xử lý và phủ tráng kim loại.

7.14. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá.

7.15.Bán buôn đồ uống.

 - Bán buôn nước tinh lọc.

7.16.Bán buôn thực phẩm.

 - Bán buôn nước đá viên tinh khiết.

7.17.Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng chuyên nghành cấp, thoát nước.

7.18.Sản xuất và phân phối điện.

 - quản lý và kinh doanh điện nông thôn.

7.19.Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

 - Tổ chức hội nghị, hội thảo.

7.20. Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

 - Sản xuất nước đá.

7.21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 

 - Kinh doanh khách sạn.

7.22. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
 - Xây dựng công trình giao thông.

7.23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.

 - Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ.

7.24.Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.

 - Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách đường thủy.

7.25. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 - Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

8. Phạm vi hoạt động.
Các khu vực nội, ngoại thành thuộc địa bàn Thành phố Hải Phòng.

9. Tổ chức Đảng, đoàn thể.
9.1. Tổ chức Đảng: Đảng uỷ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Hải Phòng trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng; gồm 22 chi bộ trực thuộc, 259 đảng viên.
9.2. Công đoàn Công ty trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hải Phòng; gồm 13 công đoàn bộ phận trực thuộc; 1.134 Đoàn viên Công đoàn.

9.3. Đoàn thanh niên Công ty trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp Hải Phòng; gồm 13 chi đoàn trực thuộc, 332 Đoàn viên thanh niên. 

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng là doanh nghiệp được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty Cấp nước Hải Phòng trực thuộc Sở Giao thông công chính Hải Phòng sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 10/8/2006; Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND thành phố Hải Phòng. Tóm tắt quá trình phát triển:
* Về tổ chức:

 - Giai đoạn 1905 đến trước 13/5/1955: các công trình cấp nước do người Pháp thiết kế, xây dựng và quản lý gồm: 1 nhà máy nước công suất 5000 m3/ngày tại Lán Tháp, Uông Bí, Quảng Ninh; Tuyến ống cấp nước D600 dài trên 33 km cấp nước từ Lán Tháp về Hải Phòng (xây dựng những năm đầu của thập niên 1900); Trạm bơm tăng áp Đinh Tiên Hoàng (xây dựng 1934) gồm: 01 đài nước cao 25m, dung tích 500 m3; 06 đài nước cao 8m, tổng dung tích 1800 m3; 01 trạm bơm tăng áp. Từ 1934 - 1954, xây dựng thêm 2 giếng khai thác nước ngầm tại Nhà hát Lớn và Trại Cau có công suất khai thác 3840 m3/ngày.
 - Từ 1955 đến 1986: Nhà máy nước Hải Phòng chính thức được thành lập vào năm 1967 trực thuộc sở Nhà đất (nay là sở Xây dựng) quản lý.
 - Năm 1986, Nhà máy nước Hải Phòng chuyển đổi thành Công ty Cấp nước Hải Phòng theo quyết định số 845/QĐ-UB ngày 28/10/1986 “ về việc đổi tên và quy định quyền hạn Công ty Cấp nước Hải Phòng” của UBND thành phố Hải Phòng.

 - Năm 1993, UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 71/QĐ - TCCQ ngày 14/01/1993: về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước và quy chế hoạt động doanh nghiệp của Công ty Cấp nước Hải Phòng”.

 - Năm 1998, NMN Lán Tháp, Uông Bí được bàn giao cho tỉnh Quảng Ninh quản lý, khai thác cấp cho Quảng Ninh.

 - Năm 2007, Công ty Cấp nước Hải Phòng chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Hải Phòng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 10/8/2006. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Quyết định số 2801/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006.
 - Năm 2008, Công ty tiếp nhận và quản lý nhà máy nước Vĩnh Bảo từ huyện Vĩnh Bảo; tiếp nhận và quản lý Xí nghiệp điện nước Cát Bà từ huyện Cát Hải.
 - Năm 2009 cổ phần hóa xí nghiệp cấp nước Vật Cách thành Công ty Cổ phần cấp nước Vật Cách (nay là Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng)....

* Về đầu tư Hệ thống cấp nước:

 - Năm 1959 - 1961: Nhà máy nước An Dương được xây dựng giai đoạn I với công suất 20.000 m3/ngđ cấp nước cho khu vực nội thành (các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An hiện nay); Giai đoạn này Nhà máy nước Đồ Sơn cũng được xây dựng với công suất 1000 m3/ngày cấp cho khu vực Đồ Sơn.
 - Năm 1965 - 1971: NMN An Dương được đầu tư nâng công suất lên 60.000 m3/ngày. 

 - Năm 1976 - 1977: NMN Cầu Nguyệt được xây dựng giai đoạn I với công suất 20.000 m3/ngày cấp cho khu vực Kiến An thay cho việc dùng 2 trạm bơm nước giếng ở Khúc Trì và Tràng Minh công suất 2420 m3/ngày bị nhiễm mặn cao.
 - Năm 1979 - 1980: NMN Cầu Nguyệt triển khai giai đoạn II, nâng công suất lên 60.000 m3/ngày cấp một phần cho khu vực nội thành trung tâm.
 - Năm 1987 - 1989: NHM Vật Cách được đầu tư xây dựng với công suất 11.000 m3/ngày, cấp nước cho khu vực Vật Cách, Quán toan. NMN Đồ Sơn được cải tạo nâng công suất lên 5000 m3/ngày.
 - Năm 1993 - 1997: Đầu tư cải tạo, xây dựng mới trên 20 km ống chuyên tải D300 - D600; cải tạo mạng lưới phân phối theo vùng và thực hiện việc lắp đồng hồ đo nước cho từng hộ gia đình của 17 phường thuộc các quận Lê Chân, Ngô Quyền.
 - Năm 1999 - 2003: Thực hiện Dự án cấp nước 1A vay vốn WB với tổng mức đầu tư khoảng 19 triệu USD, cải tạo toàn bộ mạng lưới chuyên tải và phân phối khu vực nội thành (các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền); Cải tạo nâng công suất NMN An Dương lên 100.000 m3/ngày, cải tạo trạm bơm Quán Vĩnh, xây dựng 4 km ống BTCT D1000 cấp nước thô từ Quán Vĩnh - An Dương.
 - Năm 2004 - 2005: Xây dựng 12,5 km ống chuyên tải D500, D700 khu vực phía Nam nội thành Hải Phòng từ NMN An Dương đến đập Đình Vũ, tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.
 - Năm 2005 - 2007: Đầu tư xây dựng mới hệ thống cấp nước quận Hải An gồm các phường Đằng Hải, Nam Hải, Tràng Cát, Cát Bi, Đông Hải, 3km ống D300, D400 NMn Vật Cách - TT An Dương, 3km ống D300 đi KCN An Tràng; cấp nước xã An Đồng, huyện An Dương.
 - Năm 2007 - 2009: Thực hiện Dự án cấp nước Kiến An vay vốn WB, tổng mức đầu tư 14,5 triệu USD, cải tạo NMN Cầu Nguyệt công suất 40.000 m3/ngđ, cải tạo lại toàn bộ mạng lưới chuyên tải và mạng phân phối của 8/10 phường quận Kiến An, lắp đặt trên 30.000 đồng hồ tới hộ gia đình. Tiếp tục đầu tư kéo dài 3 km ống D500 Đình Vũ (tới cảng Đình Vũ). Cải tạo cấp nước thị trấn An Dương, xây dựng 3km ống D300 KCN Tràng Duệ, cấp nước xã An Đồng...
 - Năm 2008: Tiếp nhận quản lý hệ thống cấp nước Vĩnh Bảo từ huyện với công suất thiết kế nhà máy ban đầu là 2.500 m3/ngđ, mạng lưới khu vực thị trấn với khoảng 1300 hộ khách hàng. Từ đó đến nay Công ty đầu tư gần 50 tỷ đồng để nâng công suất nhà máy lên 5000 m3/ngđ, mở rộng mạng lưới ra các xã ven: Nhân Hòa, Tân Liên, Tân Hưng, Trung Lập,... đưa số khách hàng dùng nước lên 6450 hộ.

Cũng trong năm 2008 Công ty tiếp nhận quản lý hệ thống cấp nước Cát Bà từ huyện Cát Hải với công suất thiết kế nhà máy ban đầu là 3.000 m3/ngđ, mạng lưới khu vực thị trấn với khoảng 1500 hộ khách hàng. Từ đó đến nay Công ty đầu tư gần 40 tỷ đồng để cải tạo nhà máy nâng cao hiệu quả vận hành, nâng cao chất lượng nước xử lý; đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu nguồn và tuyến ống cấp nước thô đảm bảo cấp đủ nước; cải tạo lại mạng lưới thị trấn Cát Bà; mở rộng mạng lưới cấp nước ra các xã Trân Châu, Xuân Đám, Việt Hải đưa số khách hàng dùng nước lên 3000 hộ.

 - Năm 2009: Thành lập Công ty Cổ phần cấp nước Vật Cách từ Xí nghiệp sản xuất nước Vật Cách.

 - Năm 2009 - 2012: Đầu tư xây dựng 5 km ống D300 đường 402, 6 km ống D300 đường 355, 6km ống D300 đường 351, cải tạo cấp nước các xã Hồng Thái, Đồng Thái, Thái Sơn, phường Đa Phúc, đầu tư xây dựng 4 km ống gang D1000 cấp nước thô giai đoạn II từ TB Quán Vĩnh - NMN An Dương, tổng mức đầu tư khoảng 54 tỷ đồng.
 - Năm 2012 - 2014: Đầu tư xây dựng nâng công suất NMN Vật Cách từ 10.000 m3/ngđ lên 30.000 m3/ng bằng việc xây dựng mới 01 NMN công suất 20.000 m3/ngđ, tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng; đầu tư xây dựng 01 tuyến ống D400 dài 6,7km từ Vật Cách - ngã 4 đền liệt sỹ Hồng Bàng, tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.
 - Năm 2014 - 2020: Công ty đang triển khai Dự án mở rộng hệ thống Cấp nước Hải Phòng giai đoạn II, vay vốn ADB, tổng mức 73,7 triệu USD để: Nâng công suất NMN An Dương lên 200.000 m3/ngđ; Xây dựng NMN Hưng Đạo công suất 25.000 m3/ngđ (quy hoạch 200.000 m3/ngđ); Xây dựng NMN Ngũ Lão công suất 25.000 m3/ngđ (quy hoạch 200.000 m3/ngđ); Xây dựng NMN Kim Sơn công suất 25.000 m3/ngđ (quy hoạch 200.000 m3/ngđ); Xây dựng khoảng 79 km ống chuyên tải D300 - D600; Cải tạo, xây dựng mới mạng lưới phân phối cấp nước các quận Đồ Sơn, Dương Kinh, một phần huyện An Dương, một phần huyện Thủy Nguyên với số khách hàng mới tăng thêm khoảng 54.000 và trên 196.000 khách hàng khu vực trung tâm được hưởng lợi ích do cấp nước được ổn định và cải thiện cả về chất lượng và dịch vụ.
Trải qua 109 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã không ngừng phát triển, so với ngày đầu tiếp nhận: Tổng công suất khai thác các nguồn nước đạt 213.500m3/ngđ, tăng 42,7 lần; Số khách hàng 257.000 hộ, tăng 29,6 lần; Sản lượng tiêu thụ năm 2013 đạt 52,3 triệu m3; Doanh thu đạt 409,6 tỷ đồng. Độ phủ cấp nước đô thị đạt 97%. 
III. THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP ĐẾN THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP.
1. Tổng cộng nguồn vốn hoạt động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (ngày 31/12/2013).
1.1. Phân theo cơ cấu tài sản.          

1.1.1. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: 
a. Tài sản cố định:

Đơn vị tính: Đồng          
	STT
	Loại tài sản
	Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2013

	
	
	Nguyên giá
	 Đã khấu hao 
	Giá trị còn lại

	1
	2
	3
	4
	5

	A 
	TSCĐ đang dùng
	1.012.442.200.364 
	520.595.192.270 
	491.847.008.094 

	1 
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	 141.492.541.888 
	 72.645.375.681 
	 68.847.166.207 

	2 
	Máy móc, thiết bị
	  96.825.415.466 
	 67.676.769.940 
	 29.148.645.526 

	3 
	Phương tiện vận tải
	 759.466.670.806 
	 373.999.954.356 
	 385.466.716.450 

	4 
	TSCĐ khác
	  12.747.055.704 
	 5.233.352.792 
	 7.513.702.912 

	5 
	Tài sản cố định vô hình
	  1.910.516.500 
	 1.039.739.501 
	  870.776.999 

	 B 
	TSCĐ không cần dùng 
	    - 
	    - 
	    - 

	C
	TSCĐ chờ thanh lý
	  2.215.906.096 
	 1.622.567.043 
	  593.339.053 

	D
	TSCĐ hình thành từ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
	 558.176.397 
	 516.509.727 
	41.666.670 

	 
	Tổng cộng
	 1.015.216.282.857 
	 522.734.269.040 
	 492.482.013.817 


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và xử lý tài chính năm 2013 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng)

Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm nước sạch. Giá trị tài sản cố định chiếm một phần rất lớn trong tổng tài sản của Công ty. Tài sản cố định của Công ty ngoài nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,... còn có những tài sản cố định đặc thù như: hệ thống đường ống truyền dẫn, các công trình ngầm dưới lòng đất,... phần lớn các tài sản này rất khó đánh giá được giá trị còn lại do điều kiện sử dụng.

b. Đầu tư dài hạn và tài sản dài hạn khác:

Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Thời điểm 31/12/2013

	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	  20.852.069.000 

	2
	Chi phí XDCB dở dang 
	  63.713.114.209 

	3
	Các khoản phải thu dài hạn
	  8.184.792.903 

	4
	Tài sản dài hạn khác
	  3.051.768.163 

	 
	Tổng cộng
	  95.801.744.275 


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và xử lý tài chính năm 2013 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng)

1.1.2. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn:


Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Khoản mục
	Thời điểm

	
	
	ngày 31/12/2013

	A.
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	  10.489.841.164 

	1
	Tiền mặt tồn quỹ
	  21.238.543 

	2
	Tiền gửi ngân hàng
	  10.468.602.621 

	3
	Tiền đang chuyển
	    - 

	4
	Các khoản tương đương tiền
	    - 

	B.
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	 120.200.000.000 

	C.
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	  17.647.702.390 

	1
	Phải thu của khách hàng
	  2.038.127.533 

	2
	Trả trước cho người bán
	  14.467.560.556 

	3
	Các khoản phải thu ngắn hạn khác
	  1.142.014.301 

	4
	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	    - 

	D.
	Vật tư hàng hoá tồn kho
	  20.814.134.143 

	1
	Hàng tồn kho
	  20.814.134.143 

	2
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	    - 

	E.
	Tài sản lưu động khác
	  487.047.548 

	1
	Chi phí trả trước ngắn hạn
	  391.064.276 

	2
	Thuế GTGT được khấu trừ
	    - 

	3
	Tài sản ngắn hạn khác
	  95.983.272 

	 
	Tổng cộng
	 169.638.725.245 


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và xử lý tài chính năm 2013 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng)

1.2. Phân theo nguồn vốn.          
1.2.1. Vốn chủ sở hữu:

Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Thời điểm 31/12/2013

	I - 
	Vốn chủ sở hữu
	    443.704.715.136 

	1.
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	    240.852.172.844 

	2.
	Thặng dư vốn cổ phần
	       - 

	3.
	Vốn khác của chủ sở hữu
	    113.030.762.259 

	4.
	Cổ phiếu ngân quỹ
	       - 

	5.
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	       - 

	6.
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	       - 

	7.
	Quỹ đầu tư phát triển
	    75.469.457.727 

	8.
	Quỹ dự phòng tài chính
	       - 

	9.
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	       - 

	10.
	Lợi nhuận chưa phân phối
	       - 

	11.
	Nguồn vốn đầu tư XDCB
	    14.352.322.306 

	 
	 
	 

	II - 
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	     310.676.403 

	1.
	Nguồn kinh phí
	     310.676.403 

	2.
	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	-

	
	Tổng cộng
	444.015.391.539 


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và xử lý tài chính năm 2013 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng)

1.2.2. Các khoản công nợ phải trả:

	STT
	Khoản mục
	Thời điểm 31/12/2013

	I - 
	Nợ ngắn hạn
	    118.006.343.210 

	1.
	Vay và nợ ngắn hạn
	    31.587.880.829 

	2.
	Phải trả người bán
	     8.146.930.070 

	3.
	Người mua trả tiền trước
	     752.001.916 

	4.
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	    10.975.798.887 

	5.
	Phải trả người lao động
	    18.571.160.875 

	6.
	Chi phí phải trả
	     1.093.265.408 

	7.
	Phải trả nội bộ
	       - 

	8.
	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	       - 

	9.
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	     4.523.398.996 

	10.
	Dự phòng phải trả ngắn hạn
	       - 

	11.
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	    42.355.906.229 

	 
	 
	 

	II - 
	Nợ dài hạn
	    195.900.748.588 

	1.
	Phải trả dài hạn người bán
	       - 

	2.
	Phải trả dài hạn nội bộ
	       - 

	3.
	Phải trả dài hạn khác
	       - 

	4.
	Vay và nợ dài hạn
	    195.900.748.588 

	5.
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	       - 

	6.
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	       - 

	7.
	Dự phòng phải trả dài hạn
	       - 

	8.
	Doanh thu chưa thực hiện
	       - 

	 
	Tổng cộng
	    313.907.091.798 


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và xử lý tài chính năm 2013 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng)

2. Tình hình quản lý và sử dụng đất:

Công ty Cấp nước Hải Phòng đang quản lý, sử dụng 36 khu đất với tổng diện tích 212.527,76 m2. Chi tiết như sau: 

2.1. Lô đất tại số 54 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng,TP. Hải Phòng (Trụ sở chính Công ty)

· Diện tích: 2.205,5 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 15/10/2043.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trụ sở chính của Công ty.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng
2.2. Lô đất tại số 249 Tôn ĐứcThắng, Phường Lam Sơn, quận Lê Chân,TP. Hải Phòng (Xi nghiệp sản xuất nước An Dương)

· Diện tích: 86.427,5 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 15/10/2043.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: NMN An Dương, văn phòng, các Xí nghiệp, nhà kho của Công ty.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.3. Lô đất tại xã Thái Sơn, huyện An Lão,TP. Hải Phòng (Nhà máy nước Cầu Nguyệt)

· Diện tích: 30.045 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 15/10/2043.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: NMN Cầu Nguyệt và Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 4.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.4. Lô đất tại Khu đô thị Cựu Viên, phường QuánTrữ, quận Kiến An,TP. Hải Phòng (Văn phòng Cựu Viên)

· Diện tích: 2.688,7 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 20/12/2057.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Nhà kho văn phòng của Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 5.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.5. Lô đất tại 426 Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An,TP. Hải Phòng (Chi nhánh quản lý nước Kiến An)

· Diện tích: 658 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 06/12/2052.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Khu quản lý và tiêu thụ nước Kiến An.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.6. Lô đất tại phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng (Nhà máy nước Đồ Sơn)

· Diện tích: 12.668,8 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 15/10/2043.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Nhà máy nước Đồ Sơn

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.7. Lô đất tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP. Hải Phòng (Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3)

· Diện tích: 25.147 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 21/3/2061.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Nhà máy nước Vật Cách, Khu quaảnlý và tiêu thụ nước Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.8. Lô đất tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng (trạm bơm tăng áp cầu Rào)

· Diện tích: 1.665,4 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 15/10/2043.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm tăng áp cầu Rào.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.9. Lô đất tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng (trạm bơm tăng áp Ngã 5)

· Diện tích: 600 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 11/6/2062.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm tăng áp Ngã 5.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.10. Lô đất tại phường Đông Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng (trạm bơm Đình Vũ)

· Diện tích: 1.980,3 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 7/9/2056.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm tăng áp + văn phòng.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.11. Lô đất tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng (trạm bơm tăng áp Đồng Hòa)

· Diện tích: 2.968 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 15/10/2043.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm tăng áp.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.12. Lô đất tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng (trạm bơm sông He)

· Diện tích: 1.706,8 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 15/10/2043.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm cấp nước.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.13. Lô đất tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng (trạm bơm tăng áp Rế - Nam Sơn)

· Diện tích: 5.419,8 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 15/10/2043.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm tăng áp.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.14. Lô đất tại Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng (trạm bơm tăng áp An Tràng)

· Diện tích: 3.000 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 22/6/2036.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm tăng áp.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.15. Lô đất tại Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng (Nhà máy nước thị trấn Minh Đức)

· Diện tích: 4.356 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Nhà máy nước Minh Đức.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.16. Lô đất tại phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng (trạm bơm tăng áp Đổng Quốc Bình)

· Diện tích: 1.638,7 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 15/10/2043.

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm tăng áp Đổng Quốc Bình..

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.17. Lô đất tại tổ 12 khu 3 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (Tổ kinh doanh tiêu thụ - XN cấp nước Cát Bà)

· Diện tích: 239 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Tổ kinh doanh tiêu thụ - Xí nghiệp cấp nước Cát Bà.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.18. Lô đất tại tổ 3 khu 1 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (Trạm bơm giếng Liên Xô)
· Diện tích: 930 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm giếng Liên Xô.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.19. Lô đất tại tổ 5 khu 1 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (Nhà bơm giếng Nghóe)
· Diện tích: 26 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Nhà bơm giếng Nghóe.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.20. Lô đất tại tổ 7 khu 2 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (Trạm bơm chuyển tiếp ngã 3)
· Diện tích: 100 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm chuyển tiếp ngã 3.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.21. Lô đất tại tổ 12 khu 3 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (Bể chứa 400 m3)
· Diện tích: 523 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Bể chứa 400 m3.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.22. Lô đất tại tổ 7 khu 2 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (Trạm bơm Áng Vả)
· Diện tích: 92 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm Áng Vả.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.23. Lô đất tại tổ 14 khu 4, núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (Bể chứa 200 m3)

· Diện tích: 240 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Bể chứa 200 m3.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.24. Lô đất tại tổ 19, khu 4, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (Trạm bơm giếng D2)

· Diện tích: 67 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạmbơm giếng D2.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.25. Lô đất tại xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (Trạm bơm giếng Thuồng Luồng)
· Diện tích: 1990 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạmbơm giếng Thuồng Luồng.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.26. Lô đất tại xóm Bến, xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (khu tập thể Trạm bơm giếng Thuồng Luồng)
· Diện tích: 188 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Nhà kho.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.27. Lô đất tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng (Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 7)
· Diện tích: 1009 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 7.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

2.28. Lô đất tại thị trấn Cát Bà, TP. Hải Phòng (Trụ sở văn phòng xí nghiệp cấp nước Cát Bà + nhà máy nước Cái Giá)
· Diện tích: 7100 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất:Nhà máy nước Cái Giá +Văn phòng của Xí nghiệp sản xuất nước Cát Bà.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

· Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.29. Lô đất tại xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (Trạm bơm tăng áp xã Trân Châu + đường vào).

· Diện tích: 1042,5 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm tăng áp xã Trân Châu + đường vào

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

· Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.30. Lô đất tại xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (Trạm bơm hồ Hải Sơn + các giếng).

· Diện tích: 2410 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm hồ Hải Sơn + các giếng.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

· Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.31. Lô đất tại khu Bắc Hải, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng (Xí nghiệp cấp nướcVĩnh Bảo).

· Diện tích: 7840 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Xí nghiệp cấp nướcVĩnh Bảo.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

· Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.32. Lô đất tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng (Trạm bơm tăng áp Máy Tơ).

· Diện tích: 2.055,46 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm tăng áp Máy Tơ.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

· Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.33. Lô đất tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP. Hải Phòng (Trạm bơm nước thô Kim Sơn).

· Diện tích: 2.385 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm nước thô Kim Sơn.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

· Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.34. Lô đất tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng (Trạm bơm nước thô Quán Vĩnh).

· Diện tích: 471 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm nước thô Quán Vĩnh.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

· Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.35. Lô đất tại cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

· Diện tích: 238,7 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trạm bơm Vĩnh Niệm.

· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

· Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.36. Lô đất tại 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

· Diện tích: 405,6 m2
· Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thời hạn sử dụng đất: 

· Nguồn gốc sử dụng đất: UBND thành phố giao đất thu tiền sử dụng đất từ Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà. Công ty trả tiền thuê nhà.
· Hiện trạng sử dụng đất: Trụ sở văn phòng Công ty.
· Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng

· Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo phương án sử dụng đất mà Công ty trình UBND thành phố Hải Phòng thì toàn bộ diện tích đất đang sử dụng Công ty lựa chọn hình thức thuê đất khi chuyển sang Công ty Cổ phần. Vì vậy không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp. Đề nghị Thành phố sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lô đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3. Cơ cấu tổ chức và lao động

3.1. Cơ cấu tổ chức

Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH một thành viên, Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc. 

Cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty bao gồm:

 - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty.

 - Ban điều hành Công ty gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc (trong đó: 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, 01 đ/c Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư, 01 đ/c Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật và chống thất thoát, 01 đ/c Phó Tổng giám đốc phụ trách xí nghiệp sản xuất nước An Dương).

 - Bộ máy quản lý bao gồm các phòng, ban giúp việc Tổng Giám đốc được tổ chức thành 10 phòng chức năng, 01 Ban quản lý dự án và 14 Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc.

Sơ đồ tổ chức hiện tại (Xem trang sau)

TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY



3.2. Tình hình lao động.

Số lượng lao động làm việc tại Công ty tính đến thời điểm công bố giá trị Công ty ngày 30/09/2014: 1.151 người. 

Trong đó: Nam: 648 người; Nữ: 503 người.

	STT
	Trình độ
	Tổng số người
	Tỷ lệ (%)

	1
	Trên đại học
	11
	0,96

	2
	Đại học
	438
	38,05

	3
	Cao đẳng
	48
	4,17

	4
	Trung cấp
	193
	16,77

	5
	CN kỹ thuật, LĐPT, trình độ khác
	461
	40,05

	
	Tổng cộng
	1.151
	100


3.2.1. Phân loại theo trình độ:
	STT
	Trình độ
	Tổng số người

	1
	Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ (Nhà nước bổ nhiệm)
	09

	2
	Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn
	1123

	3
	Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ 1 đến 3 năm
	0

	4
	Lao động làm việc theo mùa vụ, theo công việc nhất định dưới 12 tháng.
	19

	5
	Tạm hoãn HĐLĐ thực hiện nghĩa vụ quân sự
	0

	
	Tổng Cộng
	1.151


3.2.2. Phân loại theo hình thức hợp đồng:
4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm trước trước khi cổ phần hóa.
4.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.       
	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	 
	 
	 
	 

	 Hệ số thanh toán ngắn hạn:
	Lần
	1,53
	1,71
	1,44

	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
	 
	 
	 
	 

	 Hệ số thanh toán nhanh:
	Lần
	0,13
	0,09
	0,09

	Tiền và tương đương tiền
	 
	 
	 
	 

	Nợ ngắn hạn
	 
	 
	 
	 

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	 
	 
	 
	 

	 Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản
	Lần
	0,44
	0,42
	0,41

	 Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (1)
	Lần
	0,80
	0,71
	0,71

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	 
	 
	 
	 

	 Vòng quay hàng tồn kho:
	Vòng
	11,39
	12,26
	11,66

	Giá vốn hàng bán
	 
	 
	 
	 

	Hàng tồn kho bình quân
	 
	 
	 
	 

	 Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	Lần
	0,37
	0,54
	0,56

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	 
	 
	 
	 

	+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	  7,98 
	 6,45 
	 5,80 

	+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (2)
	%
	  5,78 
	 6,54 
	 5,52 

	+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	 2,93 
	 3,47 
	 3,23 

	+ Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	%
	 9,67 
	 7,68 
	 7,06 

	 
	 
	 
	 
	 


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 - 2013 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng)

Ghi chú:(1) Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu mã số 400 trên Báo cáo tài chính
(2) Hệ số Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:Vốn chủ sở hữu mã số 411+413+417+421 trên Báo cáo tài chính ( Vốn đầu tư của CSH+Vốn khác của CSH+Quỹ đầu tư phát triển+Nguồn vốn đầu tư XDCB)
Nhận xét:

Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng là doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất và kinh doanh nước sạch trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty luôn hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, không chỉ đảm bảo trang trải được các chi phí mà còn đạt được lợi nhuận mong muốn. Hệ số khả năng thanh toán của Công ty cao, hệ số nợ luôn nhỏ hơn 1. Điều này thể hiện rằng Công ty luôn đảm bảo an toàn về mặt tài chính. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận của Công ty luôn đạt chỉ tiêu được giao và là một trong các doanh nghiệp tiêu biểu của Thành phố. 

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ phần hoá.
Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	
	
	
	
	

	1
	Tổng tài sản
	776.665.223.939
	747.567.923.907
	757.922.483.337

	2
	Vốn chủ sở hữu (3)
	431.644.032.064
	437.312.046.822
	444.015.391.539

	3
	Doanh thu thuần
	285.342.339.296
	402.341.664.093
	421.843.402.807

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	29.723.772.951
	33.561.616.889
	31.316.626.116

	5
	Lợi nhuận sau thuế
	22.769.153.369
	25.939.042.667
	24.474.679.587

	6
	Tổng số lao động
	1.120
	1.116
	1.124

	7
	Thu nhập bình quân người lao động
	6,5 triệu/người.tháng
	7,1 triệu/người.tháng
	7,5 triệu/người.tháng


(Mục 1 đến 5 theo nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 - 2013 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng)

Ghi chú: ( 3) Chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu Mã số 400 trên Báo cáo tài chính
4.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.
4.3.1. Thuận lợi:

 - Công ty được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, các sở, ban ngành của thành phố và chính quyền địa phương các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của Công ty.

 - Lãnh đạo Công ty có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, tâm huyết, trách nhiệm với công việc.
 - Đội ngũ CBCNV Công ty có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm công tác, luôn đoàn kết nhất trí, gắn bó với nghề nghiệp, với Công ty.
 - Nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ chuyên ngành, các sản phẩm hoạt động mang tính công ích ngày càng được nâng cao, cải thiện. Do vậy, Công ty ngày càng nhận được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo thành phố, sự hài lòng, ủng hộ của khách hàng. 

 - Hệ thống quản lý hóa đơn và các tài khoản phải thu đảm bảo quản lý tốt khách hàng và các khoản thu của Công ty.

 - Mô hình quản lý cấp nước theo địa bàn phường là một trong những mô hình tiên tiến đã được Công ty áp dụng trong nhiều năm qua mang lại hiệu quả cao.

 - Quan hệ hợp tác quốc tế với Phần Lan, Nhật bản, Úc và các tổ chức, hiệp hội khác từ những năm qua đã giúp Công ty tích lũy được nhiều kinh nghiệm và đã phát huy tốt trong lĩnh vực quản lý và vận hành hệ thống cấp nước.

4.3.2. Khó khăn:

 - Việc bảo vệ nguồn nước gặp nhiều khó khăn do thói quen sinh hoạt của người dân, năng lực tài chính của các công ty quản lý nguồn sông; cơ sở cung cấp nguồn nước hạn chế và ý thức bảo vệ nguồn nước và chấp hành pháp luật của cộng đồng chưa cao với thói quen xả thải bừa bãi của một bộ phận dân cư và doanh nghiệp vào nguồn nước, tạo nguy cơ ô nhiễm. Điều này ảnh hưởng tới công tác xử lý và tốn kém nhiều hoá chất.

 - Sự phát triển của thành phố là đô thị loại 1 cấp quốc gia, hình thành nhiều khu đô thị và công nghiệp mới đòi hỏi hệ thống cấp nước phải phát triển cần nhiều vốn đầu tư.

 - Vốn phát triển để mở rộng sản xuất ngày càng bị thu hẹp do phải trả nợ vốn vay cho các Dự án. Tình trạng kinh tế suy thoái, các chi phí vật tư nguyên nhiên liệu và các chi phí đầu vào khác đều tăng, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
4.4. Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận.






4.4.1. Doanh thu nhóm sản phẩm dịch vụ:

ĐVT: đồng
	TT
	Loại hình
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	
	
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	1
	Doanh thu sản xuất kinh doanh nước sạch
	270.055.349.181
	94,6%
	391.367.280.702
	97,3%
	409.511.107.421
	97,1%

	2
	Doanh thu lắp đặt máy nước
	7.764.776.373
	2,7%
	4.871.850.540
	1,2%
	6.229.047.793
	1,5%

	3
	Doanh thu sản xuất và kinh doanh nước tinh lọc
	1.908.500.132
	0,7%
	2.388.959.714
	0,6%
	2.779.546.479
	0,7%

	4
	Doanh thu lắp đặt máy nước nhanh
	2.935.804.545
	1,0%
	2.058.951.820
	0,5%
	1.959.540.907
	0,5%

	5
	Doanh thu cho thuê bất động đầu tư
	786.936.360
	0,3%
	1.113.052.825
	0,3%
	1.364.160.207
	0,3%

	6
	Doanh thu kinh doanh điện nông thôn
	1.890.972.705
	0,7%
	541.568.492
	0,1%
	-
	0,0%

	 
	Tổng cộng
	285.342.339.296
	100,0%
	402.341.664.093
	100,0%
	421.843.402.807
	100,0%


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 - 2013 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng)

Trong những năm vừa qua, Công ty luôn hoạt động ổn định và có tăng trưởng. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Trong cơ cấu doanh thu của Công ty, doanh thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh nước sạch chiếm tỷ trọng lớn nhất (từ 95% - 97%). Điều đó cho thấy được Công ty đã tập trung nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính. 

4.4.2. Lợi nhuận nhóm sản phẩm dịch vụ (sau thuế):


ĐVT: Đồng

	TT
	Diễn giải
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	
	
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	1
	Lợi nhuận sản xuất kinh doanh nước sạch
	6.183.903.847
	93,7%
	9.839.873.515
	97,1%
	12.154.121.881
	96,2%

	2
	Lợi nhuận lắp đặt máy nước
	351.395.042
	5,3%
	197.281.538
	1,9%
	448.710.678
	3,6%

	3
	Lợi nhuận sản xuất và kinh doanh nước tinh lọc
	35.779
	0,001%
	8.852.725
	0,1%
	2.563.655
	0,02%

	4
	Lợi nhuận lắp đặt máy nước nhanh
	61.805.173
	0,9%
	38.809.307
	0,4%
	31.783.968
	0,3%

	5
	Lợi nhuận cho thuê bất động đầu tư
	   - 
	0,0%
	   - 
	0,0%
	   - 
	0,0%

	6
	Lợi nhuận kinh doanh điện nông thôn
	3.915.074
	0,1%
	48.776.977
	0,5%
	   - 
	0,0%

	 
	Tổng cộng
	6.601.054.914
	100,0%
	10.133.594.060
	100,0%
	12.637.180.181
	100,0%


 (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 - 2013 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng)

Là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của Thành phố, Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng luôn hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận được giao. Lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể: năm 2012 lợi nhuận sau thuế của việc bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 53,5 % so với năm 2011 (lý do tăng cao là do có sự điều chỉnh giá nước từ tháng 7/2011); lợi nhuận năm 2013 tăng 24,7% so với năm 2012. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch chiếm tỷ trọng tương ứng qua các năm 2011, 2012 và 2013 là: 93,7%; 97,1% và 96,2%.

4.5. Nguyên vật liệu.


4.5.1. Nguyên vật liệu của Công ty được chia làm 2 nguồn: Nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nước sạch và nguyên vật liệu phục vụ hoạt động kinh doanh khác.

 - Đối với sản xuất nước sạch: nguồn nước thô là nguyên vật liệu chính được lấy từ sông Rế, sông Đa Độ,... thông qua hợp đồng mua bán với các Công ty thủy nông. Ngoài ra, Công ty còn phải sử dụng thêm nhiều nguyên vật liệu khác như: hóa chất (phèn, clo, giaven,...), điện năng,... 

 - Còn đối với hoạt động khác, như hoạt động lắp đặt thì nguyên vật liệu bao gồm: ống, tê, cút, đồng hồ,...hoạt động sản xuất nước tinh khiết thì nguyên vật liệu bao gồm: nước sạch, hóa chất (gia ven, muối tinh),...

 4.5.2. Trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào biến động liên tục theo giá cả thị trường thì giá bán nước sạch phải do UBND Thành phố phê duyệt theo lộ trình. Trường hợp giá nguyên vật liệu tăng cao trong khi giá nước sạch chưa kịp điều chỉnh sẽ làm ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt động của Công ty. Nhận biết được vấn đề này, trong thời gian qua Công ty cũng đã áp dụng nhiều biện pháp cải tiến khoa học kỹ thuật từ đó giảm thiểu được chi phí đầu vào và có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.6. Chi phí sản xuất
.







Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty trong các năm gần đây được thể hiện trong bảng sau:

4.6.1. Tỷ trọng các khoản mục chi phí của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng so với doanh thu và thu nhập khác:
ĐVT: Đồng

	TT
	Yếu tố chi phí
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	
	
	Giá trị
	% so với doanh thu
	Giá trị
	% so với doanh thu
	Giá trị
	% so với doanh thu

	I
	Doanh thu và thu nhập khác
	309.688.806.386
	 
	425.152.379.173
	 
	438.970.874.019
	 

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	285.342.339.296
	 
	402.341.664.093
	 
	421.843.402.807
	 

	2
	Doanh thu hoạt động tài chính
	18.831.044.283
	 
	17.408.062.823
	 
	12.920.340.216
	 

	3
	Thu nhập khác
	5.515.422.807
	 
	5.402.652.257
	 
	4.207.130.996
	 

	II
	Yếu tố chi phí
	279.965.033.435
	90,4%
	391.590.762.284
	92,1%
	407.654.247.903
	92,9%

	1
	Giá vốn hàng bán
	 192.535.990.368 
	62,2%
	 267.739.556.489 
	63,0%
	 257.763.015.380 
	58,7%

	2
	Chi phí bán hàng
	 38.112.662.390 
	12,3%
	 50.611.885.437 
	11,9%
	 66.661.289.158 
	15,2%

	3
	Chi phí quản lý DN
	 33.845.745.069 
	10,9%
	 55.991.950.303 
	13,2%
	 63.675.773.163 
	14,5%

	4
	Chi phí tài chính
	 12.096.619.792 
	3,9%
	 14.486.813.117 
	3,4%
	 16.893.751.531 
	3,8%

	5
	Chi phí khác
	 3.374.015.816 
	1,1%
	 2.760.556.938 
	0,6%
	 2.660.418.671 
	0,6%

	III
	Lợi nhuận trước thuế
	 29.723.772.951 
	 
	33.561.616.889
	 
	31.316.626.116
	 


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 - 2013 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng)
4.6.2. Cơ cấu chi phí: 

Chi phí là yếu tố cơ bản cấu thành nên giá bán sản phẩm. Sự phân bổ chi phí có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc kiểm soát tốt các yếu tố chi phí là nhân tố quan trọng tác động trực tiếp tới cơ cấu giá thành, doanh thu, lợi nhuận thu được. Giai đoạn 2011 - 2013, tổng chi phí sản xuất kinh doanh chiếm khoảng 90% so với tổng doanh thu (trong đó chi phí giá vốn hàng bán chiếm khoảng 60%) và được Công ty kiểm soát ở mức khá ổn định, không có tăng giảm đột biến. Nhờ đó, Công ty duy trì được mức lợi nhuận ổn định hàng năm.
Trong thời gian tới, Công ty cần chú trọng hơn nữa tới việc quản lý tốt các yếu tố chi phí đầu vào nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh, tăng doanh thu, lợi nhuận.
4.7. Cơ sở vật chất (Nhà cửa, kho tàng, vật kiến trúc).
Với quan điểm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ công nhân viên trong những năm qua Công ty cũng luôn tiến hành nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất.
Trình độ cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty được thể hiện thông qua bảng sau:
ĐVT: Đồng

	TT
	Tên tài sản
	Theo đánh giá lại

	
	
	Nguyên giá
	Tỷ lệ % còn lại
	Giá trị còn lại

	 
	1
	2
	3
	4 = 2 x 3

	1
	Nhà sản xuất trạm 2 Cầu Nguyệt - 228 m2
	4.425.909.758
	73%
	3.230.914.123

	2
	Nhà văn phòng Cầu Nguyệt - 192 m2
	1.200.000.000
	75%
	900.000.000

	3
	Nhà hội trường mái tôn đóng trần nhựa
	187.038.720
	67%
	125.315.942

	4
	Bể lắng 4 vạn chữ nhật - 18.480 m3
	1.297.797.342
	30%
	389.339.203

	5
	Trạm thu hồi nước rửa lọc (DA 2A) - Cầu Nguyệt
	1.210.271.061
	75%
	907.703.296

	6
	Nhà hóa chất (DA 2A) nhà clo, nhà vôi, phèn, tháp trung hòa
	2.312.520.063
	81%
	1.873.141.251

	7
	Sân phơi bùn (DA 2A) - Cầu Nguyệt
	2.802.032.322
	75%
	2.101.524.242

	8
	Nhà văn phòng Đồ Sơn
	305.514.492
	85%
	259.687.318

	…
	…
	…
	…
	…

	184
	Nhà Clo
	63.210.522
	97%
	61.314.207

	 
	Tổng cộng
	298.364.270.974
	59%
	176.313.373.281


(Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng thời điểm 31/12/2013)
Hầu hết cơ sở vật chất của Công ty bao gồm nhà cửa, kho tàng và vật kiến trúc đều có tỷ lệ còn lại cao, trung bình 59%. Đây là yếu tố rất thuận lợi cho Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ sau này.

4.8. Trình độ công nghệ.





(Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị quản lý)

Để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục và không bị ngắt quãng, Công ty đã tiến hành đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị quản lý tiên tiến, phù hợp với nhu cầu hoạt động. Ngoài ra, hệ thống truyền dẫn cũng luôn được Công ty chú trọng bảo dưỡng, cải tạo giúp giảm tỷ lệ thất thoát nước. Những điều này đã góp phần không nhỏ làm tăng năng suất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. 

Trình độ công nghệ của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng được thể hiện thông qua trình độ của máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải trong bảng biểu sau:
ĐVT: Đồng

	TT
	Tên tài sản
	Theo đánh giá lại

	
	
	Nguyên giá
	Tỷ lệ % còn lại
	Giá trị còn lại

	 
	1
	2
	3
	4=3x2

	I
	MÁY MÓC THIẾT BỊ
	98.547.284.943
	52%
	51.651.141.937

	1
	Bơm nước sạch và các bơm phụ trợ
	211.704.893
	72%
	152.692.154

	2
	Thiết bị hóa chất - Nhà máy nước Minh Đức
	338.598.437
	71%
	238.900.008

	3
	Trạm biến áp cao thế và thiết bị - Nhà máy nước Minh Đức
	250.191.494
	75%
	187.643.621

	4
	Máy bơm định lượng Piston 550 l/h - 3 fa - 0,5 kw - XN Cầu Nguyệt
	282.000.000
	94%
	265.550.000

	5
	Máy đo độ đục để bàn - XN Cầu Nguyệt
	96.218.182
	94%
	90.605.455

	…
	…
	…
	…
	…

	200
	Máy hàn ống PE - XN Xây lắp và BDCT
	58.571.000
	35%
	20.499.850

	II
	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
	16.912.921.894
	60%
	10.065.427.969

	1
	Xe nâng hàng KOMATSU (Model: FB13RS - 12; SK 93639)
	120.000.000
	67%
	80.730.000

	2
	Xe Toyota Corolla Altis 5 chỗ màu ghi xám BKS: 15A - 09386
	784.070.481
	90%
	707.841.407


	3
	Xe oto tải nhẹ VEAM RABBIT TK 1.0 BKS 15C 03968
	225.420.000
	75%
	168.388.740

	4
	Xe oto 16 chỗ (BKS 16B - 01056)
	762.179.091
	92%
	698.664.165

	5
	Xe chở chở Clo 16K 00 - 88
	620.775.000
	46%
	282.452.625

	…
	…
	…
	…
	…

	30
	Xe oto bán tải PIKUP 650X - II ca bin kép 16N - 4437
	241.563.636
	60%
	144.938.182

	III
	THIẾT BỊ QUẢN LÝ
	2.354.984.621
	52%
	1.224.615.817

	1
	Máy in tốc độ cao Printronix P7220
	362.700.000
	73%
	262.957.500

	2
	Máy photo Toshiba Estudio 810
	49.330.000
	60%
	29.598.000

	3
	Máy chiếu Sony CX235
	41.720.000
	89%
	37.026.500

	4
	Máy in màu HP500 - khổ A0
	68.939.750
	40%
	27.575.900

	5
	Máy chiếu Panasonic PT - LB 90 NTEA
	52.000.000
	83%
	42.900.000

	…
	…
	…
	…
	…

	42
	Senso đo mức nước bể lọc An Dương
	127.600.000
	66%
	84.535.000

	IV
	HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN
	745.069.866.039
	 72%
	538.007.783.710

	1
	Hệ thống cấp nước vùng 7 phía nam Đông Hải
	354.910.400
	67%
	236.606.933

	2
	Hệ thống cấp nước D250 vào Chợ Hàng mới (ngã 4 Nguyễn Văn Linh - Chùa Đồng Thiện - Miếu Hai Xã)
	269.271.600
	67%
	179.514.400

	3
	Ống cấp nước xã Đằng Lâm (Đường Ngô Gia Tự)
	65.512.520
	47%
	30.572.509

	4
	Ống cấp nước D100 cụm dân cư số 3, 4, 5 phường Đông Khê
	130.256.084
	47%
	60.786.173

	5
	Đường ống D65 - D200 khu A Cát Bi
	204.309.669
	50%
	102.154.835

	…
	…
	…
	…
	…

	336
	Đường ống công nghệ trạm bơm Đồng Hòa
	930.589.130
	87%
	806.510.579


(Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng thời điểm 31/12/2013).
4.9. Tình hình kiểm tra chất lượng dịch vụ.
Để đảm bảo chất lượng các dịch vụ của mình, Công ty đã xây dựng các phòng thí nghiệm để kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch. Phòng Kiểm định đồng hồ để kiểm tra kiểm định đồng hồ đo đếm nước sạch của Công ty theo đúng tiêu chuẩn đo lường. 
Công ty đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 để chuẩn các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; đơn giản hoá quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của Công ty.
4.10. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã ký kết.
* Công ty với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là cung cấp nước sạch cho sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng, các hợp đồng cung cấp nước sạch cho một số khách hàng lớn:
 - Hợp đồng cung cấp nước sạch cho khu công nghiệp Đình Vũ.
 - Hợp đồng cung cấp nước sạch cho KCN An Tràng.

 - Hợp đồng cung cấp nước sạch cho KCN Đồ Sơn.

 - Hợp đồng cung cấp nước sạch cho KCN Tân Liên.

 - Hợp đồng cung cấp nước sạch cho các cảng biển khu vực Hải Phòng.
* Các hợp đồng thi công dự án, Công ty là chủ đầu tư:

 - Dự án nâng cấp hệ thống Cấp nước Hải Phòng giai đoạn 2 (vay vốn ADB), tổng mức đầu tư khoảng 1 nghìn 518 tỷ đồng (2011 - 2018).

 - Dự án mở rộng nâng công suất NMN Vật Cách (từ 11.000m3/ngày đêm lên 30.000m3/ngày đêm): Tổng mức đầu tư khoảng 101 tỷ đồng (2009 - 2014).

 - Dự án xây dựng tuyến ống DN280 Văn Cao: 4,3 tỷ đồng (2013 - 2014).

 - Dự án xây dựng tuyến ống D400 Vật Cách - Sở Dầu: 30,8 tỷ đồng (2013 - 2014).

 - Dự án xây dựng tuyến ống D400 đường Hồ Sen đến đường Dư Hàng: 2,8 tỷ đồng (2014). 

 - Dự án xây dựng tuyến ống D300 từ ngã 3 An Tràng đi Xuân Sơn: 4,5 tỷ đồng(2014).

 - Dự án xây dựng tuyến ống D300 quốc lộ 37 qua Thị trấn Vĩnh Bảo đến xã Nhân Hòa: 7,4 tỷ đồng (2014).

 - Dự án cấp nước thôn Gia Phòng, Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo: 3,8 tỷ đồng (2013 - 2014).

 - Dự án cấp nước thôn Tôn Lộc, Cốc Tràng, khu dân cư bến Khuể: 1,95 tỷ đồng (2014), v/v.
4.11. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.
4.11.1. Vị thế của Công ty trong ngành:
Trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Công ty là đơn vị cấp nước có quy mô lớn nhất cấp nước cho trên 60% dân số thành phố (toàn bộ các quận nội thành và các thị trấn An Dương, Minh Đức, huyện An Dương, Thủy Nguyên; Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo; Cát Bà, Cát Hải và các xã ven đô). Công ty không có đối thủ cạnh tranh, là một đơn vị cấp nước sạch có uy tín hàng đầu ở Việt Nam.

4.11.2. Triển vọng của ngành:
Nước sạch là mặt hàng thiết yếu của sinh hoạt và sản xuất, khi kinh tế càng phát triển thì nhu cầu sử dụng nước sạch cũng ngày càng tăng. 

Với lợi thế là thành phố cảng biển lớn nhất khu vực phía bắc, là thành phố công nghiệp trung tâm của vùng đồng bằng Bắc bộ, Hải Phòng với diện tích 1.521,9km2, dân số 1,8 triệu dân (số liệu thống kê năm 2014), có tốc độ đô thị hóa khá nhanh so với các tỉnh thành khác. 
 Theo Quyết định số 1448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 thì Hải Phòng trong tương lai:

 - Là đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia, có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước.

 - Là thành phố cảng, là đầu mối giao thông quan trọng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hai hành lang - một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc.

 - Là Trung tâm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tổng hợp của vùng duyên hải Bắc Bộ và là một trong những trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. 

 - Dự kiến dân số đô thị Hải Phòng đến năm 2025 khoảng 2.400.000 người; trong đó, đô thị trung tâm là 2.100.000 người, và dân số các đô thị vệ tinh: Minh Đức, Núi Đèo, An Lão, Núi Đối, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Bà và các thị trấn khác là 300.000 người. 

 - Đến năm 2025, đất xây dựng đô thị sẽ vào khoảng 47.500ha đến 48.900ha; tổng diện tích đất công nghiệp, kho tàng sẽ đạt 16.329 ha, trong đó dành 9.504 ha cho 16 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam; dành 6.825ha cho các cụm công nghiệp địa phương.

Định hướng phát triển hệ thống Cấp nước Hải Phòng theo quy hoạch chung của thành phố đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030 thì năm 2015 có 1,5 triệu dân đô thị trung tâm, 174.000 dân đô thị vệ tinh, thị trấn được cấp nước sạch; số liệu tương ứng cho năm 2025 là 2,1 triệu và 300.000. Tỷ lệ dân đô thị được cấp nước năm 2015 là 80%, năm 2025 là 100%. Tổng công suất thiết kế cấp nước năm 2025 là 1,27 triệu m3/ngđ.
Tuy nhiên từ thực tiễn tăng trưởng cấp nước trong những năm qua và bằng kinh nghiệm của mình, Công ty dự kiến phát triển hệ thống cấp nước thành phố giai đoạn 2015 - 2025 với các số liệu nhỏ hơn so với Quy hoạch chung của Thành phố. Cụ thể dự kiến năm 2015 có khoảng 1,4 triệu dân (cả dân đô thị và ven đô), năm 2025 có khoảng 2 triệu dân được cấp nước. Tổng công suất thiết kế cấp nước năm 2015 là 235.000 m3/ngđ, năm 2025 là 660.000 m3/ngđ so với hiện nay là 215.000 m3/ngđ. Các dự án dự kiến xây dựng nhà máy mới, hệ thống đường ống chuyên tải, vùng phục vụ mới giai đoạn 2015 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 được trình bày trong phần sau.
Do đó có thể nhận thấy rõ rệt triển vọng phát triển hệ thống cấp nước của Công ty trong thời gian tới. 

4.12. Giá trị thực tế doanh nghiệp và giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng.




 Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 30/09/2014 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng (tại ngày 31/12/2013):
	1. Giá trị thực tế của doanh nghiệp:
	1.056.362.015.204
	đồng

	2. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp:
	742.069.400.000
	đồng

	3. Giá trị lợi thế kinh doanh:
	630.048.900
	đồng


4.13. Những vấn đề cần tiếp tục xử lý.
Đề nghị Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất cho các lô đất chưa có giấy chứng nhận sử dụng đất.
PHẦN III: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ

I. Căn cứ pháp lý.
1. Luật doanh nghiệp số 60/2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khoá XI ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

2. Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần. 

3. Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần. 

4. Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn cổ phần lần đầu và quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của các doanh nghiệp DNNN 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành Công ty Cổ phần.

5. Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 17/11/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn kế toán khi chuyển đổi DNNN 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần.

6. Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi DNNN 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần.

7. Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý tài chính và xác định giá trị khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần.

8. Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2012 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

9. Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 2/6/2013 của UBND thành phố Hải Phòng “Về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014 - 2015”.

10.  Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Hải Phòng “Về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty THHH MTV Cấp nước Hải Phòng”.

11.  Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Hải Phòng “Về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty THHH MTV Cấp nước Hải Phòng”.
12.  Quyết định số 70/QĐ - BCĐ CPH ngày 22/7/2013 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng “Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty THHH MTV Cấp nước Hải Phòng”.

13.  Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND thành phố Hải Phòng “Về việc thay thế thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp”.

14.  Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 30/09/2014 của UBND thành phố Hải Phòng “Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Hải Phòng”.

15.  Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. Hình thức cổ phần hóa.
Căn cứ theo tình hình thực tế và quy định tại khoản 2, điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần, lựa chọn hình thức cổ phần hóa là bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.
III. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa.
1. Tên Công ty. 

1.1. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
1.2. Tên viết tắt bằng tiếng việt: CÔNG TY CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
1.3. Tên tiếng Anh:

HẢI PHÒNG WATER JOINT STOCK COMPANY

2. Trụ sở chính.
Số 54 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại: 
(031).3745.377
- FAX: (031).3823.748
 - Email:
cnhp@hn.vnn.vn 
- Website: Capnuochaiphong.com.vn
IV. Ngành nghề kinh doanh.
Bao gồm những lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh dưới đây; nhưng không hạn chế đối với những lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm:

1. Khai thác, xử lý và cung cấp nước (3600).
 - Khai thác, sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác trên địa bàn Hải Phòng.

2. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (4322).
 - Xây dựng, lắp đặt thiết bị, công nghệ, mạng lưới đường ống, các công trình cấp thoát nước.

3.Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (1104).
 - Sản xuất nước tinh lọc.

4.Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan (7110).
 - Thiết kế, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế cấp, thoát nước các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình cấp thoát nước; Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: xây dựng dân dụng và công nghiệp, hệ thống cấp nước; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ khí cho công trình xây dựng; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp, thoát nước cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, cầu đường. Tư vấn định giá công trình xây dựng.
5. Hoạt động tư vấn quản lý (7020).
 - Hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng nước; dịch vụ lập quy hoạch, dự án đầu tư, thẩm tra thẩm định dự án cấp nước; Quản lý các công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Tư vấn đấu thầu xây lắp, cung ứng vật tư, thiết bị, công trình cấp thoát nước; Hướng dẫn quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị ngành nước; tư vấn định giá công trình xây dựng.

6. Xây dựng các loại nhà (4100).
7.Lắp đặt hệ thống điện (4321).
8.Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (3320).
 - Lắp đặt thiết bị, công nghệ xử lý chất thải và chất thải rắn, động lực.

9.Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4290).
 - Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi.

10.Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (7120).
 - Kiểm nghiệm chất lượng nước; dịch vụ kiểm định đồng hồ đo nước lạnh.

4.11.Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (4663).
 - Bán buôn vật tư, thiết bị nghành cấp, thoát nước.

12.Giáo dục nghề nghiệp (8532).
 - Dạy nghề.

13. Gia công cơ khí; xử lý và phủ tráng kim loại (2592).
14. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá (3530).
15.Bán buôn đồ uống (4633).
 - Bán buôn nước tinh lọc.

16.Bán buôn thực phẩm (4632).
 - Bán buôn nước đá viên tinh khiết.

17.Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659).
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng chuyên nghành cấp, thoát nước.

18.Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (3510).
 - quản lý và kinh doanh điện nông thôn.

19.Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (8230).
 - Tổ chức hội nghị, hội thảo.

20. Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610).
 - Sản xuất nước đá.

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (3600).
 - Kinh doanh khách sạn.

22. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (4210).
 - Xây dựng công trình giao thông.

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (5221).
 - Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ.

24.Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (5222).
 - Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách đường thủy.

25. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810).
 - Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

V. Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.
    
Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại thời điểm 31/12/2013 được xác định theo Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 30/09/2014 của UBND Thành phố Hải Phòng như sau:



Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Số liệu sổ kế toán
	Số liệu xác định lại
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4
	5 = 4 – 3

	A
	TÀI SẢN ĐANG DÙNG
	 757.287.477.614 
	1.056.362.015.204 
	 299.074.537.590 

	I
	Tài sản dài hạn 
	 587.648.752.369 
	 885.706.207.487 
	 298.057.455.118 

	1
	Tài sản cố định
	 491.847.008.094 
	 785.706.110.596 
	 293.859.102.502 

	 a 
	 TSCĐ hữu hình 
	 490.976.231.095 
	 784.835.333.597 
	 293.859.102.502 

	 b 
	 TSCĐ vô hình 
	  870.776.999 
	  870.776.999 
	   - 

	 2 
	Các khoản đầu tư dài hạn
	 20.852.069.000 
	 23.917.777.034 
	 3.065.708.034 

	3
	Chi phí XDCB dở dang
	 63.713.114.209 
	 63.713.114.209 
	   - 

	4
	Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn
	 8.184.792.903 
	 8.184.792.903 
	   - 

	5
	Chi phí trả trước dài hạn
	 3.051.768.163 
	 4.184.412.745 
	 1.132.644.582 

	II
	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
	 169.638.725.245 
	 170.025.758.817 
	 387.033.572 

	1
	Tiền
	 10.489.841.164 
	 10.489.841.621 
	   457 

	a
	Tiền mặt tồn quỹ
	  21.238.543 
	  21.239.000 
	   457 

	b
	Tiền gửi ngân hàng
	 10.468.602.621 
	 10.468.602.621 
	   - 

	c
	Tiền đang chuyển
	 
	 
	   - 

	d
	Các khoản tương đương tiền
	 
	 
	   - 

	2
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	 120.200.000.000 
	 120.200.000.000 
	   - 

	3
	Các khoản phải thu 
	 17.647.702.390 
	 18.034.735.505 
	 387.033.115 

	4
	Hàng tồn kho
	 20.814.134.143 
	 20.814.134.143 
	   - 

	5
	Tài sản ngắn hạn khác
	  487.047.548 
	  487.047.548 
	   - 

	6
	Chi phí sự nghiệp
	 
	 
	   - 

	III
	Giá trị lợi thế kinh doanh 
	    - 
	  630.048.900 
	 630.048.900 

	IV
	Giá trị quyền sử dụng đất
	    - 
	    - 
	   - 

	B
	 TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG 
	    - 
	  268.437.000 
	 268.437.000 

	II
	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
	    - 
	  268.437.000 
	 268.437.000 

	1
	Công nợ không có khả năng thu hồi
	    - 
	  268.437.000 
	 268.437.000 

	C
	 TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ 
	  593.339.053 
	    - 
	 (593.339.053)

	I
	Tài sản cố định và đầu tư ngắn hạn
	  593.339.053 
	    - 
	 (593.339.053)

	D
	 TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KHEN THƯỞNG, QUỸ PHÚC LỢI 
	  41.666.670 
	  41.666.670 
	   - 

	E
	 TÀI SẢN NHẬN GIỮ HỘ, ĐI THUÊ 
	    - 
	    - 
	   - 

	F
	TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (A + B + C + D+E) 
Trong đó:
	 757.922.483.337 
	1.056.672.118.874 
	 298.749.635.537 

	F1
	TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP (Mục A)
	 757.287.477.614 
	1.056.362.015.204 
	 299.074.537.590 

	F2
	 Nợ thực tế phải trả 
	 313.907.091.798 
	 313.981.935.329 
	  74.843.531 

	 - 
	 Trong đó Giá trị QSD đất mới nhận giao phải nộp NSNN 
	    - 
	    - 
	   - 

	F3
	 Nguồn kinh phí sự nghiệp 
	  310.676.403 
	  310.676.403 
	   - 

	G
	TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP [F1 - (F2 + F3)]
	 443.069.709.413 
	 742.069.403.472 
	 298.999.694.059 


(Nguồn: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng thời điểm 31/12/2013)

VI. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ.
1. Vốn điều lệ và số cổ phần phát hành.
1.1. Vốn điều lệ: 742.069.400.000 đồng

  Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi hai tỷ sáu mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn.
1.2. Số cổ phần phát hành: 74.206.940 cổ phần
1.3. Mệnh giá của mỗi cổ phần: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng chẵn).
1.4. Giá khởi điểm đưa ra đấu giá là 10.500 đồng/cổ phần (giá khởi điểm được Ban chỉ đạo cổ phần hóa thông qua tại cuộc họp thẩm định ngày 23/11/2014).
2. Cơ cấu vốn điều lệ, tỷ lệ cổ phần của các cổ đông.
Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, Công ty Cấp nước Hải Phòng là doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ khi cổ phần hóa. Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty Cổ phần dự kiến như sau:

	TT
	Cổ đông
	Số lượng

cổ phần
	Giá trị cổ phần

(đồng)
	Tỷ lệ

	1
	Nhà nước
	47.863.476
	478.634.760.000
	64,5%

	2
	CBCNV mua ưu đãi
	5.801.000
	58.010.000.000
	7,8%

	2.1
	Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước

(bằng 60% so với giá đấu thành công thấp nhất)
	1.548.000
	15.480.000.000
	2,1%

	2.2
	Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Cổ phần
	4.253.000
	42.530.000.000
	5,7%

	3
	Công đoàn Công ty
	0
	0
	0,0%

	4
	Nhà đầu tư chiến lược (dự kiến)
	3.710.347
	37.103.470.000
	5,0%

	5
	Cổ phần mua thông qua đấu giá
	16.832.117
	168.321.170.000
	22,7%

	Tổng cộng
	74.206.940 
	742.069.400.000
	100%


Số cổ phần không bán hết (nếu có) sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP. Trường hợp chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận mà vẫn không bán hết thì báo cáo UBND thành phố Hải Phòng thực hiện điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm bổ sung vào dự thảo Điều lệ để thông qua Đại hội đồng cổ đông lần đầu về quyền bán tiếp phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng sau khi Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt điều chỉnh.
VII. Đối tượng mua cổ phần, chính sách bán cổ phần giá ưu đãi và việc phát hành cổ phần qua đấu giá.
1. Phương thức bán cổ phần lần đầu.
Việc bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng được áp dụng theo phương thức bán đấu giá công khai quy định tại Điều 37 Nghị định 59/2011/NĐ-CP và Điều 6, Điều 7 Thông tư số 196/2011/TT-BTC. Giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá là cơ sở để xác định giá bán cổ phần cho người lao động được mua cổ phần và là cơ sở để Ban chỉ đạo cổ phần hoá thoả thuận giá bán với nhà đầu tư chiến lược. 

Sau khi tổ chức bán đấu giá công khai, sẽ thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và người lao động trong doanh nghiệp.
2. Đối tượng mua cổ phần.
Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cán bộ công nhân viên của Công ty, nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư mua thông qua đấu giá (theo Điều 6 và Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP).

3. Cổ phần bán cho CBCNV.
3.1.Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần thì giá bán cổ phần cho người lao động trong trường hợp này là “Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)”. Cụ thể:

 - Tổng số CBCNV có tên trong danh sách lao động Công ty ngày 30/9/2014 (thời điểm UBND thành phố Hải Phòng công bố giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng để cổ phần hóa) là: 1.151 người;

 - Tổng số cán bộ CNV được mua cổ phần theo thâm niên làm việc trong khu vực nhà nước là: 1096 người;

  - Tổng số năm công tác toàn bộ số CBCNV được mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước:15.480 năm.

 - Tổng số cổ phần CBCNV được mua theo quy định của hình thức này là 1.548.000 cổ phần với tổng mệnh giá là 15.480.000.000 đồng chiếm 2,1% vốn điều lệ Công ty Cổ phần. 

 - Thời gian thực hiện bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho CBCNV sẽ thực hiện sau khi tổ chức bán đấu giá công khai ra công chúng. 
 - Giá bán: bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.
3.2. Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Cổ phần. 

Công ty Cấp nước Hải Phòng có 1.018 CBCNV đăng ký mua theo quy định tại khoản 2, điều 48 Nghị định 59 với tổng số cổ phần là 4.253.000 cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá là 42.530.000.000 đồng chiếm 5,7% vốn điều lệ Công ty Cổ phần. 
Tiêu chí xác định người lao động là chuyên gia khá, giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao bao gồm:

· Về trình độ: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc cao hơn; công nhân, nhân viên đang có hệ số mức lương từ 3,0 trở lên theo Quy chế trả lương theo mức độ hoàn thành công việc do Công ty ban hành tháng 7/2013;

· Về phẩm chất: Dám nghĩ, dám làm và có khả năng quyết định để công việc đạt hiệu quả cao;

· Về năng lực: 
+ Có kỹ năng chuyên môn vượt trội đồng nghiệp;


 + Trong công việc luôn đạt kết quả chính xác;


 + Tinh thông nghiệp vụ, am tường về công việc đang làm;
Các tiêu chí này đã được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị công nhân viên chức bất thường tổ chức các ngày 14, 15 và 16/11/2014. Thời gian thực hiện bán cổ phần cho CBCNV sẽ thực hiện sau khi tổ chức bán đấu giá công khai ra công chúng. 
Giá bán: bằng giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.

Có danh sách mua cổ phần ưu đãi theo thâm niên và đăng ký mua thêm theo cam kết thời gian làm việc tại Công ty Cổ phần.

4. Tiêu chí và Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược.
Tổng số cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược là 3.710.347 cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là 37.103.470.000 đồng, chiếm 5,0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần.

Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần thì “Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính và có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm”. Dựa trên quy định này, Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng xây dựng các tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược như sau:

 - Có thiện chí trong quá trình đàm phán để trở thành nhà đầu tư chiến lược; 

 - Có năng lực về tài chính, vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2013 có từ 50 tỷ đồng trở lên;

 - Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh nước sạch, có quy mô tương đương hoặc ít nhất bằng 50% quy mô Công ty Cấp nước Hải Phòng;

 - Có đội ngũ cán bộ chuyên viên lành nghề để hỗ trợ, tư vấn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có cam kết hợp tác, hỗ trợ lâu dài cho Công ty sau khi cổ phần hoá về vốn bằng hình thức cho vay, chuyển giao công nghệ hoặc khả năng quản trị tiên tiến; 
 - Đã có quan hệ hợp tác thường xuyên, tốt đẹp với Công ty trong cung ứng vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào hoặc tiêu thụ sản phẩm đầu ra. 

· Giá cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược:

Theo quy định tại Tiết đ, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ thì: “Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược được xác định theo nguyên tắc:

Sau khi tổ chức bán đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra bên ngoài, Ban chỉ đạo cổ phần hóa sẽ thực hiện việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. Giá bán do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai. 

Nhà đầu tư chiến lược sẽ tiến hành nộp tiền đặt cọc vào tài khoản phong tỏa của Công ty Cấp nước Hải Phòng. Số tiền nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc tương ứng với 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư chiến lược không được nhận lại tiền cọc.

· Quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần: 

Theo quy định tại Tiết c, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ thì: “Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ ngày Công ty Cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận”.
5. Cổ phần bán đấu giá.
Đấu giá như sau:

 - Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 16.832.117 cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là 168.321.170.000 đồng chiếm 22,7% vốn điều lệ.

 - Giá khởi điểm đưa ra đấu giá là 10.500 đồng/cổ phần (giá khởi điểm được Ban chỉ đạo cổ phần hóa thông qua tại cuộc họp thẩm định ngày 23/11/2014).
 - Thời gian bán đấu giá: Dự kiến tháng 01/2015, sau khi có Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

 - Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội.
 - Tổ chức trung gian tư vấn thực hiện đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

VIII. Loại cổ phần và phương thức phát hành.
1. Loại cổ phần.
Tất cả cổ phần của Công ty tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông. Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Phương thức phát hành.
 - Việc bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV được thực hiện tại doanh nghiệp theo danh sách đã được phê duyệt.

 - Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược được thực hiện tại doanh nghiệp theo danh sách đã được phê duyệt.

 - Cổ phần bán cho các nhà đầu tư khác thông qua hình thức bán đấu giá dự kiến được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
IX. Phương án sử dụng lao động.
Số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 1151 người.

Trong đó: Lao động dôi dư: 0 người.


Lao động chuyển sang làm việc tại Công ty Cổ phần là: 1151 người.

X. Phương án sử dụng đất.
Phương án sử dụng đất của Công ty được phê duyệt theo quyết định số 7358/UBND-DN ngày 30/09/2014 của UBNDTP. Theo đó:
Số khu đất sử dụng gồm: 36 khu vực;

Tổng diện tích: 212.530,76 m3 (diện tích cụ thể của 14 lô đất có chênh lệch sẽ được điều chỉnh theo số liệu do Sở Tài nguyên Môi trường báo cáo UBND Thành phố ban hành quyết định cụ thể).

Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa: Tiếp tục sử dụng khu đất vào mục đích kinh doanh: làm trụ sở chính, văn phòng làm việc; Làm nhà máy nước, trụ sở các xí nghiệp, nhà kho; Trạm bơm, bể chưa theo hiện trạng sử dụng...

Hình thức: Thuê đất, trả tiền thuê hàng năm. Thời hạn sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Riêng 02 vị trí thuộc diện quy hoạch đến năm 2025 (gồm Khu đất Trạm bơm tăng áp Máy Tơ - Ngô Quyền, Trạm bơm Sông He - Hòa Nghĩa - Dương Kinh): Công ty có tránh nhiệm giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, tiếp tục sử dụng cho mục đích kinh doanh và thực hiện hình thức thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm cho đến khi thành phố thực hiện quy hoạch theo các Quyết định về quy hoạch của UBND Thành phố thì Công ty có nghĩa vụ thực hiện theo quy định của luật đất đai và chỉ đạo của UBND thành phố.
XI. Chi phí cổ phần hóa:

Chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Hải Phòng không quá 500 triệu đồng và thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Căn cứ vào quy định hiện hành, Công ty có trách nhiệm chi đúng và tiết kiệm để thực hiện tốt công tác cổ phần hoá.
XII. Phương án đăng ký giao dịch và niêm yết trên sàn chứng khoán.

Sau khi chuyển mô hình hoạt động sang Công ty Cổ phần, Công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 14, Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước:
“a) Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

b) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán, sau khi thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, trong thời hạn tối đa một (01) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa phải bổ sung hồ sơ để hoàn tất thủ tục niêm yết tại các sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.”
XIII. Rủi ro dự kiến.
1. Rủi ro về kinh tế.
Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới là điều kiện hết sức quan trọng và cần thiết cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung. 

Những năm vừa qua, khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam ngày càng bị giảm sút, cụ thể tăng trưởng 6,8% năm 2010, 5,9% năm 2011, 5,03% năm 2012 và năm 2013 tăng trưởng kinh tế có cao hơn một chút là 5,4%.

Với các tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô, rủi ro kinh tế sẽ giảm bớt và hoạt động của doanh nghiệp sẽ khả quan hơn trong thời gian tới. 

Hoạt động chủ yếu của Công ty Cấp nước Hải Phòng là cấp nước sạch, một sản phẩm thuộc dạng thiết yếu cho sinh hoạt của người dân, chiếm tỷ trọng lớn so với các mục đích khác. Do đó, nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Công ty ít bị ảnh hưởng nhiều từ rủi ro kinh tế. 

2. Rủi ro về luật pháp.
Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên nước... 

Hệ thống luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách có thể xảy ra và khi xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, có thể thấy được mặt tích cực từ những thay đổi này đó là tạo ra hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ và khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng như giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước tiến hành thuận lợi hơn.
3. Rủi ro đặc thù.
Rủi ro từ nguồn nước tự nhiên khai thác

Nguồn nước thô nguyên liệu đầu vào để sản xuất nước sạch được khai thác từ các sông Rế, Đa Độ, Luộc là hạ lưu của sông Thái Bình, sông Hồng. Nguồn nước sông phụ thuộc vào thượng nguồn, vào sự điều tiết của các đập thủy điện thượng lưu do đó tương đối không ổn định. Do đó, Công ty Cấp nước Hải Phòng có thể gặp các rủi ro từ điều kiện tự nhiên của nguồn nước bị thay đổi. Sự thay đổi về chất lượng và lưu lượng nước thô ảnh hưởng rất lớn đến quá trình xử lý nước.

 Hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp phát triển nhanh chóng cũng kéo theo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước cao. Các nhà máy sản xuất chưa có hệ thống xử lý nước thải phù hợp, hoạt động sản xuất nông nghiệp sử dụng nhiều chất hóa học như phân bón, thuốc trừ sâu, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Những năm gần đây, thời tiết thay đổi khá thất thường, mùa khô kéo dài, nguồn nước sạch bị nhiễm mặn, nhiễm cứng do đó ảnh hưởng đến nguồn nước thô cung cấp như đã từng xảy ra tại đảo Cát Bà.

Để ngăn ngừa các rủi ro trên, Công ty đã đầu tư các thiết bị hiện đại để xử lý nước như dùng bể lọc sinh học (UBCF) công nghệ Nhật Bản để khử chất hữu cơ tại Vĩnh Bảo, bể làm mềm nước tại Cát Bà, cũng như triển khai quy trình vận hành xử lý nước để đảm bảo được chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân.

Rủi ro thất thoát nước

Tỷ lệ thất thoát của hệ thống cấp nước hiện tại khoảng 15%. Nước rò rỉ được phân theo 02 loại: loại dễ thấy (nước tràn lên mặt đất) và loại khó thấy (nước chảy ngầm dưới lòng đất, chảy vào hệ thống cống thoát nước..).

Việc sửa chữa các điểm rò rỉ loại dễ thấy được thực hiện trong ngày. Còn đối với điểm rò rỉ khó thấy, cần phải có kế hoạch dò tìm và sửa chữa. Các điểm rò rỉ loại này sẽ tồn tại trong một thời gian dài và chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số lượng nước rò rỉ. Hơn nữa, nếu chúng ta không dò tìm và sữa chữa các điểm rò rỉ loại này một cách có hệ thống, chúng sẽ gây ra các sự cố lớn hơn và lượng nước rò rỉ do đó cũng tăng lên.

Hiện nay Công ty đang ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong công tác quản lý hệ thống cấp nước nhằm giảm thiểu nước thất thoát như: Hệ thống thông tin địa lý GIS, hệ thống Scada, Telemetry - hỗ trợ quản lý, phân tích và đánh giá mạng lưới cấp nước…

4. Rủi ro của đợt chào bán.

Đợt phát hành ra công chúng lần đầu của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhằm mục đích bán một phần vốn Nhà nước, trở thành Công ty Cổ phần, hoạt động sao cho có hiệu quả hơn.

Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại và trong thời gian sắp tới, thị trường Chứng khoán chưa có dấu hiệu phục hồi. Bên cạnh đó do việc khan hiếm tiền đồng trong thanh toán nên lãi suất huy động của các Ngân hàng cũng tăng cao. Do vậy việc phát hành lần này của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng bị ảnh hưởng khá lớn. Giá bán phải ở mức hấp dẫn để thu hút sự tham gia, quan tâm của các nhà đầu tư. 

Bên cạnh đó do hoạt động trong lĩnh vực công ích nên sự quan tâm của các nhà đầu tư đến Công ty còn chưa nhiều. 

Để hạn chế rủi ro này Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã lựa chọn hình thức cổ phần hóa nhưng vẫn giữ nguyên phần vốn góp chi phối của Nhà nước. Vốn Nhà nước chiếm 64,5% vốn điều lệ của Công ty.

5. Rủi ro khác.

Các rủi ro khác nằm ngoài dự đoán và vượt quá khả năng phòng chống của con người như thiên tai, hỏa hoạn, địch họa,…là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hinh hoạt động chung của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HÓA
Phương án đầu tư, tổ chức hoạt động kinh doanh sau cổ phần hóa sẽ do Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng quyết định. Với những điều kiện thuận lợi hiện có của doanh nghiệp, kết hợp với những thông tin, dự báo về nhu cầu của thành phố trong tương lai, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã xây dựng một số các chỉ tiêu kinh tế tài chính, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa như sau:
1. Cơ sở hoạch định.

1.1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian trước.
1.2. Quyết định số 1448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 16/9/2009 về việc “Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”. 
1.3. Kế hoạch chiến lược của Công ty giai đoạn 2015 - 2025 tầm nhìn 2030.

2. Mục tiêu phát triển.
2.1. Công ty phấn đấu là doanh nghiệp đứng đầu ngành của thành phố Hải Phòng.
2.2. Phấn đấu là doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Gắn mục tiêu phát triển của Công ty với mục tiêu phát triển của cán bộ công nhân viên.
3. Chiến lược phát triển.
3.1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội, các nguy cơ (SWOT)
	ĐIỂM MẠNH (S)

Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Hải Phòng là công ty duy nhất được Thành phố giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Thành phố. Cũng do tính độc quyền cao và đặc điểm của sản phẩm nên đã tạo được khá nhiều thuận lợi cho công ty tiến hành hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

 - Công ty là doanh nghiệp vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vừa là nhà cung cấp trực tiếp sản phẩm nước sạch. Do Ban lãnh đạo Công ty có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn và quản lý, quản trị, hoạt động có hiệu quả nên chất lượng các hoạt động của Công ty ngày càng được cải thiện và nâng cao. Công ty ngày càng nhận được sự ủng hộ, quan tâm của các khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

 - Khi nền kinh tế ngày càng hội nhập và phát triển thì vấn đề về nước sạch sẽ ngày càng được Nhà nước quan tâm, sự hỗ trợ của các nước phát triển, các Tổ chức trong và ngoài nước. Chính vì vậy cơ hội phát triển ngành của Công ty là rất lớn.
	ĐIỂM YẾU (W)

 - Ngành kinh doanh nước sạch thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng nên vốn đầu tư lớn, chủ yếu là nguồn vốn vay ngân hàng, mục tiêu của dự án chủ yếu phục vụ an sinh xã hội, thời gian thu hồi vốn kéo dài…

 - Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, giá sản phẩm hoạt động công ích của Công ty do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Đây là một điểm yếu của Công ty khi trở thành Công ty Cổ phần, phải tự hạch toán thu chi, lãi lỗ

 - Tư tưởng ỷ lại, trì trệ, bao cấp của một bộ phận người lao động còn nặng nề.

	CÁC CƠ HỘI (O)

· Trong những năm tới, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội nhu cầu nước sạch rất cao. Đây là thuận lợi rất lớn đối với Công ty về khối lượng công việc dành cho CBCNV trong tương lai.

· Thành phố Hải Phòng đang trong quá trình đổi mới một cách mạnh mẽ. Do vậy Công ty được hòa nhịp với sự phát triển chung của thành phố. 
· Công ty có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nước sạch nên tạo được sự tin tưởng của khách hàng đối với Công ty. Đây là cơ hội lớn cho Công ty khi chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần 
	CÁC NGUY CƠ (T)

· Đô thị Hải Phòng ngày càng mở rộng, khi nền kinh tế phát triển, các ngành công nghiệp cũng phát triển. Theo đó yêu cầu nước sạch rất cao. Do vậy Công ty sẽ phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều trong quá trình hoạt động để đạt được mục tiêu đề ra cũng như để đạt được chỉ tiêu mà UBND thành phố Hải Phòng giao.

· Các nguồn nước mặt cung cấp nước thô của Công ty nằm ở hạ lưu lại sát biển nên có nguy cơ nhiễm mặn cao khi biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đặc biệt nguy cơ ô nhiễm do chất thải sinh hoạt và công nghiệp thải vào từ thượng lưu và vùng ven sông.
· - Cùng với sự phát triển của khoa học- kỹ thuật, các kỹ thuật tiên tiến sẽ được áp dụng mới vào trong quá trình xử lý nước... Tuy nhiên hiện tại, trình độ của đội ngũ CBCNV Công ty chưa cao, sự tiếp thu cũng như áp dụng kỹ thuật sẽ gặp khó khăn. Do vậy nếu không nâng cao trình độ đội ngũ CBCNV thì đây sẽ là nguy cơ của Công ty trong tương lai gần.


3.2. Các mục tiêu chính trong thực hiện công tác cấp nước.
Mục tiêu hoạt động của Công ty sau khi cổ phần hóa theo các tiêu chí như sau:
 - Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong công tác cấp nước, giữ vững ổn định trong hoạt động của Công ty sau khi cổ phần hóa.

 - Đảm bảo việc cấp nước đạt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và đảm bảo nhu cầu dùng nước của nhân dân thuộc các địa bàn Công ty được giao quản lý mạng lưới cấp nước.
 - Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên thống nhất, đoàn kết nhằm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch được giao.

 - Mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh, tiến tới mở rộng thị trường nhằm nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

4. Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty sau cổ phần hóa.
4.1. Phương án lao động.
Dựa trên cơ sở nguồn lao động hiện có và kế hoạch kinh doanh của Công ty sau khi chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần, Công ty dự kiến sắp xếp lại toàn bộ lực lượng lao động. Số liệu cụ thể về lao động tại thời điểm có quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiêp thực hiện cổ phần hoá được thể hiện trong bảng dưới đây:

	STT
	Chỉ tiêu
	Tổng số người
	Ghi chú

	I
	Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp
	1.151
	

	1
	 Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ
	09
	

	2
	 Lao động làm việc theo HĐLĐ
	
	

	
	a) Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn
	1123
	

	
	b) Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng
	
	

	
	 c) Lao động làm việc theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời gian dưới 03 tháng
	19
	Đang thử việc

	3
	 Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trong danh sách lao động của Công ty (thực hiện Nghĩ vụ quân sự)
	
	

	II
	Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa
	0
	

	1
	Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện hành
	0
	

	2
	Số lao động sẽ chấm dứt HĐLĐ
	0
	

	
	 a) Hết hạn HĐLĐ
	0
	

	
	 b) Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ
	0
	

	
	 c) Lý do theo qui định pháp luật
	
	

	3
	Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp
	0
	

	
	a) Số lao động dôi dư thực hiện theo nghị định số 91/2010/NĐ-CP
	0
	

	
	b) Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động và trả trợ cấp mất việc làm
	0
	

	III
	Số lao động còn hạn HĐLĐ sẽ chuyển sang Công ty Cổ phần
	1.151
	

	1
	Số lao động mà HĐLĐ đang còn thời hạn
	1.151
	

	2
	Số lao động nghỉ theo 3 chế độ BHXH.
	0
	

	
	 a) Ốm đau
	0
	

	
	 b) Thai sản
	0
	

	
	 c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	0
	

	3
	Số lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ
	
	

	
	a) Nghĩa vụ quân sự
	0
	

	
	 b) Nghĩa vụ công dân khác
	0
	

	
	 c) Bị tạm giam, tạm giữ
	0
	

	
	d) Do hai bên thỏa thuận (không quá 3 tháng)
	
	


(Nguồn: Phòng TCHC - Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Hải Phòng)

4.2. Chính sách đối với người lao động.
Các chính sách về lao động của Công ty trong giai đoạn 2015 - 2017 có những điểm chính sau:

 - Căn cứ vào quỹ tiền lương đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

 - Việc trả lương thực hiện theo quy chế trả lương trả thưởng của Công ty theo mức độ hoàn thành và độ phức tạp của công việc.
 - Thực hiện mua BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo chế độ chính sách nhà nước.
 - Về tiền thưởng: theo quy định của nhà nước và quy chế của Công ty.
 - Kế hoạch cụ thể về Quỹ lương của Công ty sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Giám đốc theo đúng quy định hiện hành.

 - Căn cứ các quy định của pháp luật về lao động, kế hoạch kinh doanh và tình hình cụ thể của quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, Công ty sẽ có chế độ lương, thưởng thích hợp để kích thích lực lượng lao động, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về mặt tài chính của cán bộ công nhân viên.

 - Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động và các chính sách của Công ty

4.3. Tổ chức bộ máy sau cổ phần hóa.
4.3.1. Sơ đồ tổ chức: 
(Xem trang sau)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG


  Chỉ đạo trực tiếp
  Chỉ đạo chức năng

4.3.2.Bố trí lao động định biên
Đơn vị tính: người

	TT
	Đơn vị
	30/09
2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Ghi chú

	1. 
	Hội đồng quản trị
	
	7
	7
	7
	5 Kiêm nhiệm

	2. 
	Ban kiểm soát
	1
	3
	3
	3
	Kiêm nhiệm

	3. 
	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
	1
	1
	1
	1
	

	4. 
	Các Phó tổng giám đốc
	5
	5
	4
	4
	

	5. 
	Chủ tịch Công đoàn chuyên trách
	1
	1
	1
	1
	

	6. 
	Phòng Tổ chức - Hành chính
	20
	21
	21
	21
	

	7. 
	Phòng Kế toán - Tài chính
	17
	17
	17
	17
	

	8. 
	Phòng Kỹ thuật
	16
	17
	17
	17
	

	9. 
	Phòng Kế hoạch
	9
	10
	10
	10
	

	10. 
	Ban quản lý công trình CN&VS TP
	16
	21
	22
	22
	

	11. 
	Phòng Kiểm tra chất lượng
	12
	12
	13
	13
	

	12. 
	Phòng Vật tư
	11
	11
	11
	11
	

	13. 
	Phòng Khách hàng
	26
	26
	26
	26
	

	14. 
	Phòng Công nghệ thông tin
	7
	9
	9
	9
	

	15. 
	Phòng Thanh tra hệ thống cấp nước
	22
	22
	22
	22
	

	16. 
	Phòng Quản lý hoạt động xây dựng
	9
	9
	9
	9
	

	17. 
	Chi nhánh cấp nước trung tâm
	283
	283
	283
	283
	

	18. 
	Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3
	24
	42
	42
	42
	

	19. 
	Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 4
	64
	64
	64
	64
	

	20. 
	Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 5
	82
	82
	82
	82
	

	21. 
	Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 6
	65
	65
	71
	83
	

	22. 
	Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 7
	88
	88
	88
	88
	

	23. 
	Chi nhánh nước tinh khiết
	17
	17
	17
	17
	

	24. 
	Xí nghiệp sản xuất nước An Dương
	105
	98
	93
	87
	

	25. 
	Xí nghiệp cấp nước Vĩnh Bảo
	37
	36
	46
	50
	

	26. 
	Xí nghiệp cấp nước Cát Bà
	52
	52
	53
	54
	

	27. 
	XN Đồng hồ & chống thất thoát
	35
	36
	36
	36
	

	28. 
	Xí nghiệp quản lý mạng lưới
	60
	60
	61
	62
	

	29. 
	XN Xây lắp & Bảo dưỡng CT
	33
	32
	33
	33
	

	30. 
	XN Cơ điện – Vận tải
	30
	28
	28
	28
	

	31. 
	Nhóm chờ
	3
	
	
	
	

	
	Cộng:
	1.151
	1.165
	1.180
	1.192
	


5. Mục tiêu phát triển sản xuất và đầu tư xây dựng cơ bản.
5.1. Mục tiêu phát triển sản xuất. 

 - Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển hệ thống cấp nước, phát triển thị trường và có các giải pháp cụ thể để thực hiện chiến lược phát triển công ty, từng bước đưa công ty phát triển và tăng trưởng bền vững.
 - Xây dựng đơn giá sản phẩm, dịch vụ dựa trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật từng ngành quy định, đề nghị các ngành liên quan trình UBND thành phố ra quyết định phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

 - Thực hiện chủ trương đa ngành, đa nghề. Công ty tập trung nghiên cứu để phát triển thêm một số ngành nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.

5.2. Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015 đến 2017 của Công ty.


	STT
	Các chỉ tiêu chính
	ĐVT
	Dự kiến kế hoạch năm

	
	
	
	2015
	2016
	2017

	I
	CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT NƯỚC MÁY
	 
	 
	 
	 

	1
	Sản lượng nước máy sản xuất
	1.000 m3
	63.321
	65.248
	67.681

	2
	Sản lượng nước máy thương phẩm
	1.000 m3
	54.422
	56.055
	58.297

	3
	Tỷ lệ thất thoát bình quân
	%
	13,5
	13,4
	13,2

	4
	Giá bán nước máy bình quân
	Đồng/m3
	10.082
	10.082
	11.090

	II
	CÁC CHỈ TIÊU CHUNG
	 
	 
	 
	 

	1
	Lao động và thu nhập
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tổng số lao động
	Người
	1.165
	1.180
	1.192

	1.2
	Thu nhập bình quân/người/tháng
	Triệu đồng
	7,6
	7,7
	7,8

	2
	Nộp Ngân sách nhà nước
	Triệu đồng
	81.235
	84.443
	92.655

	2.1
	Thuế GTGT 
	Triệu đồng
	5.000
	5.200
	5.500

	2.2
	Thuế tài nguyên
	Triệu đồng
	100
	120
	150

	2.3
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp
	Triệu đồng
	10.035
	10.873
	12.605

	2.4
	Các khoản thuế khác
	Triệu đồng
	600
	700
	800

	2.5
	Tiền thuê đất
	Triệu đồng
	500
	550
	600

	2.6
	Phí thoát nước
	Triệu đồng
	65.000
	67.000
	73.000

	III
	CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng tài sản
	Triệu đồng
	1.002.719
	979.581
	963.141

	2
	Vốn Chủ sở hữu (Vốn điều lệ)
	Triệu đồng
	742.069
	742.069
	742.069

	3
	Tổng doanh thu
	Triệu đồng
	572.476
	588.690
	669.792

	3.1
	Doanh thu sản xuất kinh doanh nước sạch
	Triệu đồng
	548.686
	565.147
	646.528

	3.2
	Doanh thu lắp đặt máy nước
	Triệu đồng
	6.540
	6.867
	7.211

	3.3
	Doanh thu nước tinh lọc
	Triệu đồng
	3.336
	3.670
	4.037

	3.4
	Doanh thu lắp đặt máy nước nhanh
	Triệu đồng
	2.058
	2.161
	2.269

	3.5
	Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư
	Triệu đồng
	1.356
	1.345
	1.248

	3.6
	Doanh thu hoạt động khác
	Triệu đồng
	10.500
	9.500
	8.500

	4
	Chi phí sản xuất kinh doanh
	Triệu đồng
	522.865
	530.324
	602.769

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	49.612
	58.366
	67.023

	6
	Tỷ suất LN trước thuế trên doanh thu
	%
	8,7
	9,9
	10,0

	7
	Tỷ suất LN trước thuế trên vốn CSH (Vốn điều lệ)
	%
	6,7
	7,9
	9,0

	8
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp
	Triệu đồng
	10.035
	10.873
	12.605

	9
	Lợi nhuận sau thuế
	Triệu đồng
	39.577
	47.492
	 54.418 

	 9.1
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)
	Triệu đồng
	3.958
	4.749
	5.442

	 9.2
	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)
	Triệu đồng
	3.958
	4.749
	5.442

	 9.3
	Trích quỹ dự phòng tài chinh (5%)
	Triệu đồng
	1.979
	2.375
	2.721

	9.4
	Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức (bao gồm cả phần vốn Nhà nước)
	Triệu đồng
	29.683
	35.619
	40.814

	10
	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến
	%
	4
	4,8
	5,5


Ghi chú: Thuế TNDN được tính trên cơ sở: 

 - Thu nhập tính thuế = Lợi nhuận trước thuế - cổ tức nhận được từ hoạt động góp vốn vào Công ty Cổ phần (Trong trường hợp Công ty được góp vốn đã nộp thuế TNDN và Dự kiến cổ tức Công ty nhận được khoảng 4tỷ/năm);

- Chính phủ sẽ giảm thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian tới. Cụ thể: Thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 là 22%, 2016-2017 là 20%.

5.3. Dự kiến Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2015 – 2017.
	STT
	Dự án
	Giá trị đầu tư

(tỷ đồng)
	Nguồn vốn
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	Vốn chủ sở hữu
	Vốn vay
	

	1
	Xây dựng 1 bể chứa NMN Vĩnh Bảo
	4,5
	4,5
	
	2015 - 2016

	2
	Xây dựng 2 bể chứa gần UBND huyện Cát Hải
	3,7
	3,7
	
	2015 - 2016

	3
	Xây dựng bể chứa Núi Ngọc 500m3, Cát Bà.
	1,8
	1,8
	
	2015 - 2016

	4
	Xây dựng hệ thống kiểm soát từ xa SCADA khu vực Kiến An 
	4,3
	4,3
	
	2015 - 2016

	5
	Xây dựng trạm bơm hồ Trân Châu, Cát Bà.
	3,1
	3,1
	
	2015 - 2016

	6
	Cải tạo trạm bơm tăng áp Cầu Rào (tự động hóa, xây bể chứa 2000m3).
	11,3
	11,3
	
	2015 - 2016

	7
	Xây dựng trạm bơm tăng áp Đông Hải, quận Hải An.
	19,7
	19,7
	
	2016 - 2017

	8
	Xây dựng NMN Tam Cường công suất 5.000m3/ngày, quy hoạch 20.000m3/ngày.
	27,5
	27,5
	
	2015 - 2017

	9
	Nâng cấp NMN Cái Giá lên 5.000m3/ngày, quy hoạch 12.000m3/ngày
	9,4
	9,4
	
	2015 - 2016

	10
	Bổ sung công trình xử lý nước mặn NMN Cái Giá công suất 1.000m3/ngày.
	8,0
	8,0
	
	2015 - 2016

	11
	XD tuyến ống trục DN 280 đường QL37 TT Vĩnh Bảo từ nút giao đường 18 - 3 đến nút giao đi xã Tam Đa, L= 1,8km
	7,5
	7,5
	
	2015

	12
	XD tuyến ống cấp nước DN225 xã Tam Đa, L=1,7km
	3,9
	3,9
	
	2015

	13
	XD tuyến ống cấp nước D300 từ ngã 3 An Tràng đi Xuân Sơn
	4,5
	4,5
	
	2015

	14
	Tuyến ống trục D225 cấp nước xã Đặng Cương
	3,0
	3,0
	
	2015

	15
	Tuyến ống DN280 L=1.500m cấp nước xã Trung Lập, Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo.
	4,8
	4,8
	
	2016

	16
	Tuyến ống D400 L=1.550m, D300 L=2.710m, DN280 L=3.760m cấp nước từ NMN Tam Cường cho toàn bộ xã Tam Cường và các khu dân cư dọc theo tỉnh lộ 17A từ Cầu Đòng đến Bưu điện Nam An của xã Liên Am, Cao Minh, Lý Học, Cổ Am, Vĩnh Tiến.
	27,0
	27,0
	
	2015 - 2017

	17
	Tuyến ống truyền dẫn nước thô HDPE DN315 L=3.200m từ trạm bơm tăng áp hồ Trân Châu đến NMN Cái Giá.
	12,3
	12,3
	
	2016

	18
	Cấp nước xã Tam Đa, Vĩnh Bảo
	4,7
	4,7
	
	2015

	19
	Cấp nước thôn Đồng Quang, Thành Công, Nhất Trí xã Đặng Cương
	4,9
	4,9
	
	2015

	20
	Cấp nước thôn áng Ngoại - xã Trung Lập - huyện Vĩnh Bảo
	1,6
	1,6
	
	2015

	
	Xây dựng hệ thống cấp nước cho xã Hiền Hào
	2,6
	2,6
	
	2015

	
	Cấp nước khu Xuân Áng, xã Trường Sơn, An Lão
	2,6
	2,6
	
	2015

	
	Cấp nước cho các thôn còn lại của xã Chiến Thắng, huyện An Lão (Côn Lĩnh, Kim Côn, An Thắng - 500 hộ).
	5,0
	5,0
	
	2016

	
	Dự án Cấp nước Hải Phòng giai đoạn 2 (vay vốn ADB)
 - Dự kiến giai đoạn 2015 - 2017:
	1.518,6
1.195,2
	343**
256,8**
	1.175,6*
938,4*
	2014 - 2020


	
	Tổng mức đầu tư các dự án giai đoạn 2015 - 2017
	1.372,9
	
	
	


Ghi chú: (*): Vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

(**): Vốn chủ sở hữu gồm vốn Công ty + vốn ngân sách.
6. Chiến lược đầu tư phát triển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Đến nay Thành phố Hải Phòng vẫn chưa có quy hoạch cấp nước chung cho toàn Thành phố, tuy nhiên căn cứ vào định hướng phát triển hệ thống cấp nước của Thành phố theo Quyết định số 1448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời căn cứ vào Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015 - 2025 và tầm nhìn 2030 của Công ty Cấp nước Hải Phòng, Công ty tiếp tục tập trung khai thác sản xuất và cung cấp nước sạch, đầu tư xây dựng các công trình cấp nước đáp ứng nhu cầu của thị trường về sản phẩm nước sạch, phát triển và tiến tới đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, đa dạng hoá các hình thức đầu tư để đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Công ty tập trung chủ yếu vào một số nhiệm vụ sau:
6.1. Đầu tư các dự án trọng điểm để xây mới, cải tạo và mở rộng các nhà máy nước, hệ thống ống truyền dẫn, ống phân phối nước, vùng phục vụ để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất và du lịch của Thành phố. Xây dựng lộ trình thực hiện các dự án cấp nước phù hợp với tiến độ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, du lịch và các khu công nghiệp của thành phố.

6.2. Thực hiện kế hoạch chống thất thoát theo vùng, tuyến ống, phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát đến năm 2020 xuống dưới 13%. Ưu tiên các dự án chống thất thoát thất thu nước sạch nhằm nâng cao năng lực vận hành hệ thống cấp nước và giảm tỷ lệ thất thoát nước.

6.3. Thực hiện xã hội hoá trong đầu tư, trong hoạt động cấp nước, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư mới nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước; nâng độ phủ cấp nước đô thị đạt tỷ lệ 100%.

6.4. Nâng cao năng lực, nâng cao công suất cấp nước, chú trọng đến công tác quản lý chất lượng nước. Cung cấp sản phẩm nước sạch đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5502:2003. Duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, xây dựng và hoàn thiện các quy chế nội bộ; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đến 2020. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công nhân viên; có chính sách thu hút các kỹ sư chuyên ngành, cán bộ nghiệp vụ quản lý kinh tế khá, giỏi về làm việc tại Công ty.

6.5. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ - tin học để nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành, đổi mới phương thức phục vụ - đưa đến khách hàng các dịch vụ - phục vụ tốt nhất, thực hiện chiến lược "Coi trọng khách hàng" để tồn tại và phát triển bền vững.

7. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh doanh chính.



7.1. Phương án tài chính.
Căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2015 - 2017 về tăng trưởng sản xuất, chiến lược đầu tư xây dựng cơ bản, dự kiến kế hoạch vay vốn và trả nợ các dự án, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xây dựng phương án tài chính của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Dự kiến năm 2015
	Dự kiến năm 2016
	Dự kiến năm 2017

	A
	Tài sản
	Triệu đồng
	1.002.719
	979.581
	963.141

	I
	Tài sản ngắn hạn
	Triệu đồng
	109.292
	81.687
	62.553

	II
	Tài sản dài hạn
	Triệu đồng
	893.427
	897.894
	900.588

	B
	Nguồn vốn
	Triệu đồng
	1.002.719
	979.581
	963.141

	I
	Nợ phải trả
	Triệu đồng
	238.713
	208.451
	183.849

	II
	Vốn chủ sở hữu
	Triệu đồng
	764.006
	771.130
	779.293

	C
	Hệ số nợ phải trả
	Lần
	  0,31 
	  0,27 
	  0,24 

	
	/Vốn chủ sở hữu
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng TCKT - Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng)

7.2. Giải pháp về tài chính.
Nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần nước sạch Hải Phòng trong giai đoạn từ 2015 - 2017 cần khoảng 1.373 tỷ đồng. Để giải quyết vốn cho đầu tư phát triển, Công ty huy động vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước thông qua các hình thức vay vốn và vốn tự có.

Ủy ban nhân dân Thành Phố Hải Phòng đứng ra bảo lãnh cho Công ty vay vốn của tổ chức quốc tế là Ngân hàng Phát triển Châu Á để thực hiện Dự án cải tạo hệ thống Cấp nước Hải Phòng giai đoạn 2.

7.3. Những biện pháp kỹ thuật.
 - Đầu tư trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác chống thất thoát nước sạch nhằm giảm thất thoát toàn bộ hệ thống cấp nước, đặc biệt xác định đúng nhu cầu về áp lực, lưu lượng từng tuyến ống để điều phối hợp lý. 

 - Đầu tư các dự án trọng điểm để xây mới, cải tạo và mở rộng nhà máy nước, ống truyền dẫn, ống phân phối nước, vùng phục vụ mới để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất và du lịch. Xây dựng lộ trình thực hiện các dự án cấp nước phù hợp với tiến độ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đô thị du lịch và các khu công nghiệp của Thành phố.

- Lập phương án đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ theo dõi, quản lý hệ thống cấp nước, chất lượng nước và khách hàng trên nền tảng công nghệ SCADA và GIS, có lộ trình thực hiện cụ thể:
+ Nâng cấp và duy trì Website của Công ty;

+ Mở rộng hệ thống Scada đến các vùng cấp nước như Kiến An, Vật Cách, Kiến Thụy....

+ Xây dựng Phần mềm Văn phòng điện tử E - Office;
+ Thiết lập hệ thống bảo mật, tường lửa cho toàn bộ hệ thống máy tính của Công ty.

7.4. Những biện pháp về quản lý. 

Để đạt được mục tiêu vừa đảm bảo cấp nước, vừa phải đạt được kết quả kinh doanh theo cơ chế thị trường trước hết Công ty phải sắp xếp bộ máy tổ chức theo mục tiêu kinh doanh mà quan trọng nhất là nâng cao năng lực cấp nước và công tác ghi thu.
Mọi hoạt động của các phòng ban, bộ phận của Công ty, phải phục vụ công tác ghi và thu có hiệu quả. Điều này phải được quán triệt đến tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty. Nhân viên ghi thu là những người bán hàng trực tiếp cần được tuyển chọn và đào tạo thật tốt để có đủ trình độ và phẩm chất làm việc cho Công ty. 
Tiến hành lắp đặt ngay đồng hồ đo lưu lượng nước phát vào mạng đối với những tuyến chưa được lắp đặt của từng xí nghiệp, các xí nghiệp phải có trách nhiệm phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát thất thu trên địa bàn của mình.

Tổ chức tổng kiểm tra cơ bản tất cả các đối tượng dùng nước, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, công an để làm công tác điều tra khách hàng xử lý các vụ vi phạm trong việc dùng nước, cắt bỏ hộ vi phạm sử dụng nước hoặc đấu nối trái phép và xử lý nghiêm.

Cải thiện mức độ dịch vụ đến với khách hàng. Công ty phải chịu trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình, trực tiếp giải quyết các tồn tại, vướng mắc đáp ứng kịp thời các đòi hỏi của khách hàng. Đảm bảo sự công bằng giữa người mua và người bán, khách hàng dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu.

Tiếp tục hoàn thiện chế độ trả lương gắn với vị trí, hiệu quả công việc nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, công nhân viên làm việc có hiệu quả và có quy chế phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm quy định của Công ty 

Xây dựng mạng lưới thông tin với khách hàng thật tốt nhằm phát hiện các đầu máy sót, trái phép và phát hiện rò rỉ, tiếp nhận các thông tin về cấp nước để kịp thời sửa chữa và thi công đấu mới, làm cơ sở cho khả năng tăng số hộ khách hàng dùng nước.

Tăng cường công tác kiểm soát, chống thất thoát trên các tuyến vùng, tăng khả năng kiểm soát các chỉ tiêu sản xuất của các xí nghiệp và các nhà máy tránh tình trạng báo cáo không trung thực làm tăng tỷ lệ thất thoát, thất thu.

7.5. Duy trì và mở rộng thị trường của Công ty.
Để đảm bảo tiến hành kinh doanh có hiệu quả thì trong thời gian tới Công ty phải quan tâm nghiên cứu mở rộng thị trường. Đảm bảo sản phẩm sản xuất ra phải đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Trên cơ sở duy trì và giữ vững được thị trường hiện tại của mình và mở rộng thị trường tiêu thụ nước sạch trên địa bàn toàn Thành phố, quan tâm cấp nước đến những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Trong nghiên cứu thị trường Công ty cần phải tổ chức thực hiện công tác điều tra khảo sát và thu thập các thông tin về nhu cầu nước sạch vào cả mùa hè và mùa đông. Sau khi tiến hành phân tích và xử lý các thông tin đã thu thập được rồi xác định lượng cầu của thị trường căn cứ vào kết quả của công tác phân tích và xử lý ở trên. Công ty dựa vào kết quả này để ra quyết định hợp lý trong việc sản xuất và cung ứng nước sạch.

Công ty cần xác lập các mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng uy tín của Công ty trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị trường. Các Phòng ban chuyên môn kết hợp các Chi nhánh, Xí nghiệp cần làm công tác nghiên cứu, phân tích thị trường, lập kế hoạch nhu cầu thị trường, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty.

7.6. Tăng cường công tác quản lý và đào tạo để nâng cao trình độ cho người lao động.

Lao động đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh Chính vì vậy nâng cao trình độ đội ngũ lao động, đào tạo cán bộ quản lý là một việc rất cần thiết để tạo hiệu quả hoạt động của công ty:

Công ty phải thường xuyên tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ, đóng góp ý kiến, kích thích tinh thần nhằm làm cho người lao động được thỏa mãn.

Đối với đội ngũ cán bộ quản trị, cần phải trang bị hay trang bị lại những kiến thức kinh doanh hiện đại tạo điều kiện cho các cán bộ này tham gia vào các khoá đào tạo bồi dưỡng học hỏi kinh nghiệm để làm chủ được các yếu tố bên ngoài của thị trường, hạn chế lãng phí tổn thất do không hiểu biết gây ra. 

Kết hợp đào tạo và tuyển dụng lao động để hình thành một cơ cấu lao động tối ưu, bố trí lao động hợp lý phù hợp với năng lực sở trường của mỗi người, xác định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ. Giảm bớt lượng lao động dư thừa không có năng lực, năng suất hiệu quả thấp.

Công ty sẽ tiến hành bố trí sắp xếp lại CBCNV trong các phòng ban trên cơ sở xác định mức độ phức tạp của công việc, cải tiến mối quan hệ giữa các phòng ban để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng các công việc của Công ty để ra quyết định nhanh chóng và chính xác. 

 Để tạo động lực cho tập thể và cá nhân người lao động, Công ty có biện pháp khuyến khích người lao động như: Phân phối lợi nhuận thỏa đáng, bảo đảm cân bằng hợp lý thưởng phạt công minh. Đặc biệt là có chế độ đãi ngộ đối với những người giỏi, trình độ tay nghề cao hay những người có những ý kiến đóng góp cho Công ty trong kinh doanh.

8. Các đề xuất kiến nghị.
 - Đề nghị UBND Thành phố cần ban hành đồng bộ các văn bản pháp quy đối với ngành cung cấp nước sạch. Những văn bản này sẽ được sử dụng làm căn cứ để quản lý doanh nghiệp và các hộ tiêu dùng cũng như để xử lý các tranh chấp xảy ra. Có chính sách ưu đãi tạo vốn ban đầu (về nguồn vốn, lãi suất) chế độ nộp khấu hao ưu đãi.

 - Thành phố tạo điều kiện để Công ty thực hiện phương án đầu tư xây dựng hệ thống nước bằng nguồn vốn liên doanh, liên kết, vay vốn ở trong và ngoài nước, tập trung giải quyết thêm nguồn, nhà máy, đường ống và chương trình chống thất thoát của Công ty đề đáp ứng yêu cầu của Thành phố, tạo cho Công ty có đủ sức mạnh để kinh doanh bằng cơ chế phù hợp với loại hình kinh doanh phục vụ công cộng. 
 - Các tổ chức chính quyền, đoàn thể có trách nhiệm cùng Công ty tham gia quản lý hệ thống cấp nước nước trên từng địa bàn.
KẾT LUẬN

Việc cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Hải Phòng là thật sự cần thiết nhằm chuyển đổi hình thức hoạt động của Công ty cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian sắp tới.

Kính trình UBND thành phố Hải Phòng xem xét và quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Hải Phòng tiến hành các thủ tục chuyển đổi trong thời gian sớm nhất../.

	
	Hải Phòng, ngày..... tháng 12 năm 2014

CHỦ TỊCH – TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hồng Dương
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